CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tên chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Mã ngành: 8480201
Tổng số tín chỉ tích lũy: 60 tín chỉ trong đó:
· Số tín chỉ bắt buộc: 30
· Số tín chỉ tự chọn: 18
· Luận văn thạc sỹ: 12
Thời gian đào tạo: 2 năm
	Stt
	Học phần
	Mã học phần
	Số tín chỉ
	Đơn vị phụ trách

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	HP tiên quyết
	

	I
	Kiến thức chung
	
	12
	
	
	
	

	
	1. Phương pháp luận (Triết học; Logic học)
	BS501

	4
	
	
	
	Khoa Triết và KHXH

	
	2. PP Nghiên cứu KH
	PP501

	2
	
	
	
	Viện SĐH

	
	3. Tiếng Anh (đạt trình độ B1)
	EL501
	6
	
	
	
	Khoa NN Anh

	II
	Kiến thức chuyên ngành
	
	36
	
	
	
	

	
	A. Bắt buộc
	
	18
	
	
	
	

	
	1. Nguyên lý ngôn ngữ lập trình
	361001
	3
	1
	2
	
	Khoa CNTT

	
	2. Cơ sở dữ liệu nâng cao
	361002
	3
	1
	2
	
	Khoa CNTT

	
	3. Các hệ phân tán
	361003
	3
	1
	2
	
	Khoa CNTT

	
	4. Công nghệ phần mềm nâng cao
	361004
	3
	1
	2
	
	Khoa CNTT

	
	5. Mạng máy tính nâng cao
	361005
	3
	1
	2
	
	Khoa CNTT

	
	6. Các hệ cơ sở tri thức
	361006
	2
	1
	2
	
	Khoa CNTT

	
	7. Báo cáo chuyên đề về phát triển ngành CNTT trong và ngoài nước
	
	1
	0
	1
	
	Khoa CNTT

	
	B. Tự chọn
	
	18
	
	
	
	

	
	1.Quản trị dự án
	361007
	3
	1
	2
	
	Khoa CNTT

	
	2.Kiểm thử, đảm bảo chất lượng phẩn mềm
	361008
	3
	1
	2
	
	Khoa CNTT

	
	3.Hệ thống thông tin quản lý
	361009
	3
	1
	2
	
	Khoa CNTT

	
	4.Khai phá dữ liệu
	361010
	3
	1
	2
	
	Khoa CNTT

	
	5.Kiến trúc phần mềm và ứng dụng,
	361011
	3
	1
	2
	
	Khoa CNTT

	
	6.Nguyên lý lập trình song song
	361012
	3
	1
	2
	
	Khoa CNTT

	
	7.Lập trình nhúng
	361013
	3
	1
	2
	
	Khoa CNTT

	
	8.An toàn và bảo mật thông tin
	361014
	3
	1
	2
	
	Khoa CNTT

	
	9.Phân tích và đánh giá thuật toán
	361015
	3
	1
	2
	
	Khoa CNTT

	
	10.Mạng không dây và di động
	361016
	3
	1
	2
	
	Khoa CNTT

	III
	Luận văn Thạc sỹ
	361999
	12
	3
	9
	
	Khoa CNTT

	
	Tổng cộng: 
	
	60
	
	
	
	


							CHỦ NHIỆM KHOA



							TS. Hoàng Xuân Thảo


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
I. Nguyên lý ngôn ngữ lập trình
1.	Thông tin chung
1.1. 	Tên học phần: Nguyên lý ngôn ngữ lập trình
1.2.	Mã học phần:	361001 
1.3. 	Tổng số tín chỉ: 3
1.4.	Chương trình đào tạo: Thạc sỹ
1.5. Loại học phần: Bắt buộc
1.6. Điều kiện tiên quyết:
1.7. Phân bổ thời gian cho các hoạt động:
	- Giảng lý thuyết: 15 tiết
	- Bài tập: 15 tiết
	- Thảo luận ( semina ): 5 tiết
	- Thực hành: 10 tiết
	- Tự học: 90 giờ	
2.	Mục tiêu đào tạo HP:
2.1. Về kiến thức
	Trang bị cho học viên các kiến thức về những nguyên tắc nền tảng cùng với những kỹ thuật tiêu biểu trong nguyên lý các ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch, lập trình dòng lệch, lập trình hướng đối tượng, lập trình logic, lập trình hàm, lập trình tương tranh và lập trình song song. 
2.2. Về kỹ năng 
	Rèn luyện cho học viên những kỹ năng lập trình như lập trình song song, lập trình hướng đối tượng, lập trình logic, lập trình hàm và lập trình tương tranh. 
2.3. Về thái độ
	Thái độ, hành vi và lời nói chuẩn mực. Có quan điểm kiên định, tự chủ.
3. 	Tóm tắt nội dung HP: 
	Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình và nguyên lý. Giới thiệu về chương trình dịch và các kỹ thuật liên quan đến chương trình dịch. Các nguyên lý và kỹ thuật cơ bản trong lập trình. Các nguyên lý và các kỹ thuật cơ bản trong lập trình dòng lệch, lập trình hướng đối tượng, lập trình logic, lập trình hàm, lập trình tương tranh và lập trình song song. Học viên cũng là các bài tập trên các công cụ phần mềm chọn lọc cho từng loại mô hình ngôn ngữ lập trình:  SWI-Prolog, ML, Oz.
4. Nội dung chi tiết học phần
	
	Hình thức dạy – học 

	
	Tổng
số
	Giảng
lý
thuyết
	Bài
tập
	Thảo
luận
	Thực hành
Thử nghiệm
Thực tập
	Hoạt
động
nhóm
	Tự nghiên
cứu, tự học
(số giờ)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	MỞ ĐẦU
1. Mục đích môn học
2. Nội dung môn học
3. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỊCH
1.1 Tổng quan về các ngôn ngữ lập trình
1.2 Chương trình dịch và kiến trúc chương trình dịch
1.3 Cú pháp ngôn ngữ lập trình 
1.4 Ngữ nghĩa ngôn ngữ lập trình
1.5 Định dạng thuộc tính và ràng buộc
1.6 Hệ thống kiểu
1.7 Các cấu trúc điều khiển
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	2
	
	
	
	Bài giảng của giảng viên, 
1-25, chương 1
Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks

	CHƯƠNG 2:  LẬP TRÌNH CHỈ THỊ
2.1 Tổng quan về chỉ thị bộ nhớ
2.2  Mô hình bộ nhớ trong lập trình chỉ thị
2.3 Các cấu trúc cơ bản trong lập trình chỉ thị
2.4 Lập trình cấu trúc với hàm và thủ tục
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng của giảng viên, 
30-45, chương 1
Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG 3:  LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG,HƯỚNG THÀNH PHẦN VÀ DỊCH VỤ
3.1 Tổng quan và lập trình hướng đối tượng
3.2 Các kỹ thuật cơ bản trong lập trình hướng đối tượng
3.3 Kỹ thuật liên kết động và tính đa hình
3.4 So sánh đánh giá các ngôn ngữ lập trình hướng đồi tượng
3.5 Phát triển của lập trình hướng đối tượng
3.6 Xây dựng phần mềm hướng thành phần:  nguyên lý, quy trình, kiến trúc
3.7 Xây dựng phần mềm hướng dịch vụ:  nguyên lý, quy trình, kiến trúc
3.8 Các nền tảng hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, hướng thành phần , hướng dịch vụ
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng của giảng viên, 
45-50, chương 2
Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks

	CHƯƠNG 4:  LẬP TRÌNH LOGIC
4.1 Tổng quan về lập trình Logic
4.2 Các kỹ thuật cơ bản trong lập trình Logic
4.3 Hợp giải (resolution) và hợp nhất(unification)
4.4 Kỹ thuật điều khiển với toán cắt tử
4.5 Cấu trúc dữ liệu trong lập trình Logic
4.6 Phát triển của lập trình Logic
4.7 Lập trình Logic ràng buộc
4.8 Lập trình Logic quy nạp
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng của giảng viên, 
60-70, chương 3
Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks

	CHƯƠNG 5:  LẬP TRÌNH HÀM
5.1 Tổng quan về lập trình hàm
5.2 Các kỹ thuật cơ bản trong lập trình hàm
5.3 Lập trình hàm ràng buộc
5.4 Lập trình hàm quy nạp
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng của giảng viên, 
70-80, chương 4
Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks

	CHƯƠNG 6:  LẬP TRÌNH TƯƠNG TRANH VÀ SONG SONG
6.1 Tổng quan về tương tranh và song song
6.2 Các kỹ thuật cơ bản trong lập trình tương tranh và song song
6.3 Lập trình song song tối ưu

	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng của giảng viên, 
80-120, chương 4
Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks

	Tổng số
	45
	15
	15
	5
	10
	
	90



5. Tài liệu học tập
5.1 Tài liệu chính bắt buộc
	- Bài giảng học phần của giảng viên
- Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Prentice Hall, New Jersey, Fourth Edition, 2013.
5.2 Tài liệu tham khảo
- Man Young Rhee, Wilay, Internet Security - Cryptographic Principles,
Algorithms and Protocols, 2013.
6. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với học viên
6.1 Giảng viên: Thực hiện giảng dạy theo quy định.
6.2 Học viên: Thực hiện học theo quy định
7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
7.1 Thang điểm đánh giá: 10
7.2 Kiểm tra: 1. Điểm chuyên cần 10%; 2. Điểm thảo luận, semina: 10%; 3. Bài kiểm tra: 20%;
7.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60%; hình thức thi: Đồ án phần mềm.
8. Giảng viên xây dựng đề cương chi tiết học phần: TS. Lê Quang Minh.
9. Đề cương chi tiết học phần này được Hội đồng Thẩm định Trường thông qua ngày 08 tháng 05 năm 2019
	CHỦ NHIỆM KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN






TS. HOÀNG XUÂN THẢO
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG






GS.TS VŨ VĂN HÓA




II. Cơ sở dữ liệu nâng cao
1.	Thông tin chung
1.1. 	Tên học phần: Cơ sở dữ liệu nâng cao
1.2.	Mã học phần:	361002
1.3. 	Tổng số tín chỉ: 3
1.4.	Chương trình đào tạo: Thạc sỹ
1.5. Loại học phần: Bắt buộc
1.6. Điều kiện tiên quyết:
1.7. Phân bổ thời gian cho các hoạt động:
	- Giảng lý thuyết: 15 tiết
	- Bài tập: 15 tiết
	- Thảo luận ( semina ): 5 tiết
	- Thực hành: 10 tiết
- Tự học: 90 giờ
2.  	Mục tiêu đào tạo HP: 
2.1. Về kiến thức
	Trang bị cho học sinh kiến thức chuyên sâu về các nguyên lý và các kỹ thuật thiết kế các hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến; các xu hướng phát triển trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu.
2.2. Về kỹ năng
	Có kỹ năng tự nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư vấn cho lãnh đạo ứng phó với sự thay đổi, có khả năng làm việc theo nhóm…
2.3. Về thái độ
	Có quan điểm kiên định, tự chủ, sáng tạo trong xử lý công việc, có hành vi và lời nói chuẩn mực, nghiêm túc, biết lắng nghe, khiêm tốn, cầu thị.
3. 	Tóm tắt nội dung HP: 
	Nội dung học phần bao gồm:  giới thiệu nhanh về các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ, các chủ đề nâng cao về các hệ cơ sở dữ liệu hiện đại bao hàm các cơ sở dữ liệu phân tán, suy diễn, hướng đối tượng và xử lý phân tích trực tuyến. Chúng ta sẽ thảo luận về mô tả dữ liệu, xử lý và tối ưu hóa truy vấn , các kho dữ liệu và khai phá dữ liệu.
4. Nội dung chi tiết học phần



	
	Hình thức dạy – học 

	
	Tổng
số
	Giảng
lý
thuyết
	Bài
tập
	Thảo
luận
	Thực hành
Thử nghiệm
Thực tập
	Hoạt
động
nhóm
	Tự nghiên
cứu, tự học
(số giờ)

	MỞ ĐẦU
1. Mục đích môn học
2. Nội dung môn học
3. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG 1. CÁC XU THẾ PHÁT TRIỂN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU
1.1 Ưu điểm và nhược điểm của các hệ cơ sở dữ liệu cổ điển, tập trung
1.2 Các ứng dụng nâng cao
1.3 Xu hướng phát triển trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu
Nội dung bài tập:  Trình bày các ưu điểm và nhược điểm của các hệ cơ sở dữ liệu tập trung
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	2
	
	
	2
	Bài giảng học phần của giảng viên, 1-15, chương 1 phát triển CSDL Nguyễn Kim Anh. Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu

	CHƯƠNG 2. CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN
2.1 Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu phân tán
2.2 Phân loại các hệ cơ sở dữ liệu phân tán
2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán thuần nhất
2.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán không thuần nhất
2.5 Tối ưu hóa câu hỏi phân tán
2.6 Quản trị giao dịch phân tán và điều khiển tương tranh
Nội dung bài tập:  Thiết kế hệ cơ sở dữ liệu phân tán không thuần nhất, tối ưu hóa câu hỏi
	
	3
	2
	
	
	2
	Bài giảng học phần của giảng viên, 17-25, chương 2 các hệ cơ sở dữ liệu, Nguyễn Kim Anh. Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu

	CHƯƠNG 3. CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU SUY DIỄN
3.1 Logic và cơ sở dữ liệu
3.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu suy diễn
3.3 Ngôn ngữ luật DATALOG
3.4 Cú pháp
3.5 Ngữ nghĩa
3.6 Đánh giá câu hỏi suy diễn
3.7 Nội dung bài tập:  Cú pháp, ngữ nghĩa của ngôn ngữ luật Datalog
	
	1
	2
	
	
	2
	Bài giảng học phần của giảng viên, 26-35, chương 2 các hệ cơ sở dữ liệu, Nguyễn Kim Anh. Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu

	CHƯƠNG 4. CÁC HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
4.1 Mô hình dữ liệu hướng đối tượng
4.2 Ngôn ngữ định ngữ và truy vấn hướng đối tượng
4.3 Xử lý và tối ưu hóa truy vấn hướng đối tượng
4.4 Các chỉ dẫn trong hệ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
	
	2
	2
	
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên, 36-45, chương 2 các hệ cơ sở dữ liệu, Nguyễn Kim Anh. Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu

	CHƯƠNG 5. XML VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU INTERNET
5.1 Mô hình dữ liệu phân cấp XML
5.2 Văn bản XML, DTD và sơ đồ XML
5.3 Văn bản XML và cơ sở dữ liệu
5.4 Truy vấn XML
Nội dung bài tập:  Văn bản XML và cơ sở dữ liệu, xây dựng các truy vấn XML
	
	1
	2
	2
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên, 48-55, chương 3 hệ cơ sở website, Nguyễn Kim Anh. Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu

	CHƯƠNG 6. XỬ LÝ PHÂN TÍCH TRỰC TUYẾN
6.1 Sự cần thiết đối với với OLAP
6.2 Mô hình dữ liệu hóa đa chiều
6.3 Xây dựng mô hình dữ liệu đa chiều từ mô hình dữ liệu khái niệm của các hệ cơ sở liệu tác nghiệp
6.4 Các thao tác OLAP trong mô hình dữ liệu đa chiều
6.5 Cập nhật các chiều OLAP
6.6 Tổ chức lưu trữ dữ liệu OLAP
6.7 Xử lý hiệu quả các yêu cầu OLAP
6.8 Tích hợp OLAP và khai phá dữ liệu (DM)
Nội dung bài tập:  Các kỹ thuật xử lý phân tích trực tuyến
	
	3
	2
	2
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên, 56-65, chương 3 hệ cơ sở website, Nguyễn Kim Anh. Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu

	CHƯƠNG 7. QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
7.1 Kiến trúc cơ sở dữ liệu 
7.2 Quản trị người dùng, sao lưu, phục hồi
7.3 Giám sát hiệu suất, bảo mật cơ sở dữ liệu
7.4 Các công nghệ cơ sở dữ liệu
	
	2
	3
	1
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên, 70-85, chương 4 hệ quản trị cơ sở , Nguyễn Kim Anh. Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu

	Tổng số
	45
	15
	15
	5
	10
	
	90



5. Tài liệu học tập
5.1 Tài liệu bắt buộc
	- Bài giảng học phần của giảng viên
- Nguyễn Kim Anh. Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu. NXBĐH Quốc Gia, Tái bản lần cuối 2015
5.2 Tài liệu tham khảo
- Đồng Thị Bích Thủy. Bài giảng cơ sở dữ liệu nâng cao. Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2012.
6. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với học viên
6.1 Giảng viên: Thực hiện giảng dạy theo quy định.
6.2 Học viên: Thực hiện học theo quy định
7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
7.1 Thang điểm đánh giá: 10
7.2 Kiểm tra: 1. Điểm chuyên cần 10%; 2. Điểm thảo luận, semina: 10%; 3. Bài kiểm tra: 20%;
7.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60%; hình thức thi: Đồ án phần mềm.
8. Giảng viên xây dựng đề cương chi tiết học phần: TS. Hoàng Xuân Thảo
9. Đề cương chi tiết học phần này được Hội đồng Thẩm định Trường thông qua ngày 08 tháng 05 năm 2019
	CHỦ NHIỆM KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN





TS. HOÀNG XUÂN THẢO
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG





GS.TS VŨ VĂN HÓA




III. Các hệ phân tán
1.	Thông tin chung
1.1. 	Tên học phần: Các hệ phân tán
1.2.	Mã học phần: 361003
1.3. 	Tổng số tín chỉ: 3
1.4.	Chương trình đào tạo: Thạc sỹ
1.5. Loại học phần: Bắt buộc
1.6. Điều kiện tiên quyết:
1.7. Phân bổ thời gian cho các hoạt động:
	- Giảng lý thuyết: 15 tiết
	- Bài tập: 15 tiết
	- Thảo luận (semina): 5 tiết
	- Thực hành: 10 tiết
- Tự học: 90 giờ
2.  	Mục tiêu đào tạo HP: 
2.1. Về kiến thức
	Thông qua bài tập lớn, tiểu luận nghiên cứu theo chủ đề, học viên bắt được rèn luyện các kỹ năng triển khai ứng dụng liên quan đến hệ phân tán.
2.2. Về kỹ năng
	Có kỹ năng tự nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư vấn cho lãnh đạo ứng phó với sự thay đổi, có khả năng làm việc theo nhóm…
2.3. Về thái độ
	Có quan điểm kiên định, tự chủ, sáng tạo trong xử lý công việc, có hành vi và lời nói chuẩn mực, nghiêm túc, biết lắng nghe, khiêm tốn, cầu thị.
3.	Tóm tắt nội dung HP: 
	Định nghĩa, mục tiêu và phân loại hệ phân tán. Các nguyên lý cơ bản của hệ phân tán:  Kiến trúc, xử lý tiến trình, truyền thông, định danh, đồng bộ hóa, tính nhất quán và nhân bản dữ liệu, tính chịu lỗi, an toàn – an ninh. Các mô thức xây dựng hệ phân tán:  Các hệ phân tán hướng đối tượng, các hệ quản trị tệp phân tán, các hệ phân tán dựa trên Web, các hệ phân tán dựa trên phối kết, các mô hình tính toán phân phối mới. 
4. Nội dung chi tiết học phần
	
	Hình thức dạy – học 

	
	Tổng
số
	Giảng
lý
thuyết
	Bài
tập
	Thảo
luận
	Thực hành
Thử nghiệm
Thực tập
	Hoạt
động
nhóm
	Tự nghiên
cứu, tự học
(số giờ)

	MỞ ĐẦU
1. Mục đích môn học
2. Nội dung môn học
3. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
	
	1
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG 1:  NHẬP MÔN
1.1 Định nghĩa và ví dụ
1.2 Mục tiêu và đặc trưng của hệ phân tán
1.3 Phân loại hệ phân tán
Nội dung bài tập:Phân loại hệ phân tán

	
	1
	1
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên, trang 1-15, chương 1
- Nguyễn Thúc Hải, “Mạng máy tính và các hệ thống mở”

	CHƯƠNG 2:  KIẾN TRÚC
2.1 Các kiến trúc hệ thống
2.2 Kiến trúc và phần mềm trung gian ( Middleware )
2.3 Vấn đề tự quản ( Seft- management ) trong hệ phân tán
Nội dung bài tập:  Các kiến trúc hệ thống
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	1
	
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên, trang 18-25, chương 2
- Nguyễn Thúc Hải, “Mạng máy tính và các hệ thống mở”

	CHƯƠNG 3:  TIẾN TRÌNH ( LT: 2; BT: 4 )
3.1 Tiến trình và luồng ( threads)
3.2 Các tiến trình trong mô hình Client/Server
3.3 Vấn đề ảo hóa ( virtualization ) trong hệ phân tán
3.4 Di trú mã và các hệ thống đa tác tử
Nội dung bài tập:  Xác định các tiến trình trong mô hình Client/Server
	
	2
	2
	
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên, trang 26-35, chương 3
- Nguyễn Thúc Hải, “Mạng máy tính và các hệ thống mở”

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG 4:  TRUYỀN THÔNG
4.1 Truyền thông trong hệ phân tán
4.2 Gọi thủ tục từ xa (  RPC )
4.3 Truyền thông hướng thông điệp ( Message – Oriented Communication )
4.4 Truyền thông hướng dòng ( Stream – Oriented Communication )
4.5 Truyền thông đa điểm ( Multacast Communication )
Nội dung bài tập:  Trình bày sự khác biệt của truyền thông hướng thông điệp, truyền thông hướng dòng, truyền thông đa điểm. 
	
	1
	1
	
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 5:  ĐỊNH DANH
5.1 Các khái niệm cơ bản:  tên, định danh và địa chỉ
5.2 Định danh phẳng
5.3 Định danh có cấu trúc
5.4 Định danh theo thuộc tính
Nội dung bài tập:  Trình bày sự khác biệt của định danh phẳng, định danh có cấu trúc và định danh theo thuộc tính.
	
	1
	1
	
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 6:  ĐỒNG BỘ HÓA
6.1 Đồng bộ đồng hồ
6.2 Đồng bộ Lôgic
6.3 Định vị tổng thể các trạm
6.4 Cơ chế loại trừ nhau ( Matual Exclusion )
6.5 Các giải thuật bầu cử ( Election Algorithms )
Nội dung bài tập:  Trình bày các cơ chế loại trừ nhau, các giải thuật bầu cử 
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 7:  SỬ DỤNG BẢN SAO VÀ TÍNH NHẤT QUÁN
7.1 Sử dụng bản sao trong hệ phân tán
7.2 Các mô hình nhất quán lấy dữ liệu làm trung tâm
7.3 Các mô hình nhất quán lấy người dùng làm trung tâm
7.4 Quản lý bản sao
7.5 Các giao thức nhất quán
Nội dung bài tập:  Trình bày cách sử dụng bản sao trong hệ phân tán
	
	1
	1
	1
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 8:  TÍNH CHỊU LỖI
8.1 Tính chịu lỗi của hệ phân tán
8.2 Khôi phục tiến trình
8.3 Truyền thông Client/Server tin cậy
8.4 Truyền thông nhóm tin cậy
8.5 Cam kết phân tán ( Distributed Commit )
8.6 Phục hồi sau lỗi
	
	1
	2
	1
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 9:  AN TOÀN - AN NINH 
9.1 An toàn và an ninh hệ phân tán
9.2 Kênh an toàn
9.3 Kiểm soát truy cập
9.4 Quản trị an toàn – an ninh
9.5 Các ví dụ minh họa
	
	1
	1
	1
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 10:  CÁC MÔ THỨC TRIỂN KHAI HỆ PHÂN TÁN
10.1 Các hệ phân tán hướng đối tượng
10.2 Các hệ quản trị tệp phân tán
10.3 Các hệ phân tán dựa trên web
	
	3
	3
	1
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	Tổng số
	
	15
	15
	5
	10
	
	90



5. Tài liệu học tập
5.1 Tài liệu bắt buộc
	- Bài giảng học phần của giảng viên
	- Nguyễn Thúc Hải, “Mạng máy tính và các hệ thống mở”, NXB Giáo dục, 2013
5.2 Tài liệu tham khảo
- A.S. Tanenbaum, M.S.Steen, Distributed Systems:  principles and Paradigms, Prentice, 2nd edition ( 2017 ) ( và các lần tái bản sau đó ).
6. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với học viên
6.1 Giảng viên: Thực hiện giảng dạy theo quy định.
6.2 Học viên: Thực hiện học theo quy định
7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
7.1 Thang điểm đánh giá: 10
7.2 Kiểm tra: 1. Điểm chuyên cần 10%; 2. Điểm thảo luận, semina: 10%; 3. Bài kiểm tra: 20%;
7.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60%; hình thức thi: Đồ án phần mềm.
8. Giảng viên xây dựng đề cương chi tiết học phần: TS. Nguyễn Thanh Hùng
9. Đề cương chi tiết học phần này được Hội đồng Thẩm định Trường thông qua ngày 08 tháng 05 năm 2019
	CHỦ NHIỆM KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN




TS. HOÀNG XUÂN THẢO
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




GS.TS VŨ VĂN HÓA






IV. Công nghệ phần mềm nâng cao
1.	Thông tin chung
1.1. 	Tên học phần: Công nghệ phần mềm nâng cao
1.2.	Mã học phần:	361004
1.3. 	Tổng số tín chỉ: 3
1.4.	Chương trình đào tạo: Thạc sỹ
1.5. Loại học phần: Bắt buộc
1.6. Điều kiện tiên quyết:
1.7. Phân bổ thời gian cho các hoạt động:
	- Giảng lý thuyết: 15 tiết
	- Bài tập: 15 tiết
	- Thảo luận ( semina ): 5 tiết
	- Thực hành: 10 tiết
- Tự học: 90 giờ
2.  	Mục tiêu đào tạo HP: 
2.1. Về kiến thức
	Trang bị cho học viên kiến thức về những nguyên tắc nền tảng về công nghệ phần mềm cùng với những phương pháp hiện đại trong phân tích, thiết kế phần mềm ứng dụng.
2.2. Về kỹ năng
	Có kỹ năng tự nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư vấn cho lãnh đạo ứng phó với sự thay đổi, có khả năng làm việc theo nhóm…
2.3. Về thái độ
	Có quan điểm kiên định, tự chủ, sáng tạo trong xử lý công việc, có hành vi và lời nói chuẩn mực, nghiêm túc, biết lắng nghe, khiêm tốn, cầu thị.
3. 	Mô tả vắn tắt nội dung HP: 
	Công nghệ phần mềm hiện đại luôn tiến triển theo sự phát triển của công nghệ, bám sát những nhu cầu thực tế. Học phần này tập trung vào một số chủ đề quan trọng của kỹ nghệ phần mềm như quy trình phát triển phần mềm, quản lý dự án phần mềm, chất lượng phần mềm, những xu hướng hiện đại của công nghệ và thực tiễn phát triển phần mềm.
4. Nội dung chi tiết học phần
	

	Hình thức dạy – học 

	
	Tổng
số
	Giảng
lý
thuyết
	Bài
tập
	Thảo
luận
	Thực hành
Thử nghiệm
Thực tập
	Hoạt
động
nhóm
	Tự nghiên
cứu, tự học
(số giờ)

	MỞ ĐẦU
1. Mục đích môn học
2. Nội dung môn học
3. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
	
	
1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Các khía cạnh liên quan đến phần mềm
1.2. Các dạng phần mềm
1.3.Một số công nghệ xây dựng phần mềm 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	1
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên, chương 1, trang 1-12
- Nguyễn Văn Ba, Phát triển hệ thống hướng đối tượng 

	CHƯƠNG 2. TIẾN TRÌNH PHẦN MỀM
2.1. Các tác nhân liên quan đến phát triển phần mềm
2.2. Pha xác định yêu cầu
2.3. Pha đặc tả
2.4. Pha thiết kế	
2.5. Pha cài đặt và tích hợp
2.6. Pha bảo trì
2.7. Một số vấn đề với sản xuất phần mềm
2.8. Cải tiến tiến trình phần mềm
Nội dung bài tập:  Các tiến trình phần mềm
	
	1
	1
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên, chương 1, trang 12-20
- Nguyễn Văn Ba, Phát triển hệ thống hướng đối tượng 

	CHƯƠNG 3. CÁC MÔ HÌNH VÒNG ĐỜI PHẦN MỀM
3.1 Một số mô hình kinh điển
3.2 Mô hình vòng đời hướng đối tượng
3.3 So sánh các mô hình
Nội dung bài tập:  Trình bày các điểm khác biệt giữa mô hình vòng đời kinh điển và mô hình vòng đời hướng đối tượng.
	
	1
	1
	
	
	
	2

	CHƯƠNG 4. KIỂM CHỨNG
 4.1. Vấn đề chất lượng phần mềm
 4.2. Kiểm chứng phần mềm	
 4.3. Các phương pháp kiểm chứng
 4.4. Công cụ kiểm chứng
Nội dung bài tập:  Trình bày các phương pháp kiểm chứng và công cụ kiểm chứng chất lượng phần mềm.
	
	1
	1
	
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên, chương 2, trang 21-30
- Nguyễn Văn Ba, Phát triển hệ thống hướng đối tượng 

	CHƯƠNG 5. LẬP KẾ HOẠCH VÀ ƯỚC LƯỢNG
 5.1. Vấn đề lập kế hoạch và ước lượng dự án phần mềm 
  5.2. Ước lượng thời gian và chi phí
  5.3. Các thành phần của việc lập kế hoạch cho dự án phần mềm 
  5.4. Kiểm thử việc lập kế hoạch 
  5.5. Lập kế hoạch cho các dự án phần mềm hướng đối tượng
Nội dung bài tập:  Triển khai lập kế hoạch và ước lượng dự một án phần mềm.
	
	1
	1
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 6. PHA XÁC ĐỊNH YÊU CẦU
  6.1. Các kỹ thuật xác định yêu cầu
  6.2. Các mô hình tiến trình
  6.3. Xác định phạm vi
  6.4. Phân tích yêu cầu
  6.5. Đặc tả yêu cầu	
  6.6. Xác nhận yêu cầu
  6.7. Kiểm thử pha yêu cầu
	
	1
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 7. PHA ĐẶC TẢ
  7.1. Tài liệu pha đặc tả
  7.2. Đặc tả phi hình thức
  7.3. Các kỹ thuật đặc tả nửa hình thức
  7.4. Mô hình quan hệ thực thể
  7.5. Máy trạng thái hữu hạn
  7.6. Các kỹ thuật đặc tả hình thức
  7.7. So sánh các kỹ thuật đặc tả
  7.8. Kiểm thử pha đặc tả
	
	1
	1
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 8. PHÂN TÍCH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
  8.1. Tổng quan về phân tích hướng đối tượng
  8.2. Mô hình ues case
  8.3. Mô hình lớp 
  8.4. Mô hình hành động
  8.5. Kiểm thử pha phân tích hướng đối tượng
  8.6. Sử dụng RR trong phân tích hướng đối tượng 
Nội dung bài tập:  Các mô hình trong phân tích hướng đối tượng.
	
	1
	1
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 9. PHA THIẾT KẾ
  9.1. Tổng quan về pha thiết kế
 9.2. Thiết kế hướng hành động
 9.3. Phân tích dòng dữ liệu	
 9.4. Phân tích giao tác 
 9.5 Thiết kế hướng đối tượng
 9.6. Các kỹ thuật hình thức cho thiết kế chi tiết
 9.7. Thiết kế hệ thười gian thực
 9.8. Thách thức của pha thiết kế
Nội dung bài tập:  Các vấn đề trong pha thiết kế
	
	1
	1
	1
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 10. PHA CÀI ĐẶT VÀ TÍCH HỢP
 10.1. Các phương pháp cài đặt và tích hợp
 10.2. Kiểm thử pha cài đặt và tích hợp
 10.3. Kiểm thử sản phẩm
 10.4. Kiểm thử chấp nhận
 10.5. Thách thức của pha cài đặt và tích hợp
Nội dung bài tập:  Các vấn đề của pha cài đặt và tích hợp
	
	2
	2
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 11. PHA BẢO TRÌ
 11.1. Cơ sở bảo trì phần mềm
 11.2. Các vấn đề cơ bản trong bảo trì phần mềm
 11.3. Tiến trình bảo trì	
 11.4. Kỹ thuật bảo trì
 11.5. Thách thức của pha bảo trì
Nội dung bài tập:  Các kỹ thuật cơ bản của bảo trì phần mềm
	
	2
	2
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 12. MỘT SỐ VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI CỦA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
 12.1. Kiến trúc phần mềm
 12.2. Cơ sở xây dựng phần mềm
 12.3. Sử dụng lại và tái công nghệ
 12.4. Chuẩn phần mềm
 12.5. Một số công nghệ mới
	
	2
	2
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	Tổng số
	45
	15
	15
	5
	10
	
	90


5. Tài liệu học tập
5.1 Tài liệu bắt buộc
	- Bài giảng học phần của giảng viên
- Nguyễn Văn Ba, Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội , 2015
5.2 Tài liệu tham khảo
- Grady Booch, Object Oriented Analysis and Design with Applications, Addison – Wesley , 3th Edition, 2007.6. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với học viên
6. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với học viên
6.1 Giảng viên: Thực hiện giảng dạy theo quy định.
6.2 Học viên: Thực hiện học theo quy định
7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
7.1 Thang điểm đánh giá: 10
7.2 Kiểm tra: 1. Điểm chuyên cần 10%; 2. Điểm thảo luận, semina: 10%; 3. Bài kiểm tra: 20%;
7.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60%; hình thức thi: Đồ án phần mềm.
8. Giảng viên xây dựng đề cương chi tiết học phần: PGS.TS Nguyễn Long Giang
9. Đề cương chi tiết học phần này được Hội đồng Thẩm định Trường thông qua ngày 08 tháng 05 năm 2019
	CHỦ NHIỆM KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN




TS. HOÀNG XUÂN THẢO
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




GS.TS VŨ VĂN HÓA






V. Mạng máy tính nâng cao
1.	Thông tin chung
1.1. 	Tên học phần: Mạng máy tính nâng cao
1.2.	Mã học phần:	361005
1.3. 	Tổng số tín chỉ: 3
1.4.	Chương trình đào tạo: Thạc sỹ
1.5. Loại học phần: Bắt buộc
1.6. Điều kiện tiên quyết:
1.7. Phân bổ thời gian cho các hoạt động:
	- Giảng lý thuyết: 15 tiết
	- Bài tập: 15 tiết
	- Thảo luận ( semina ): 5 tiết
	- Thực hành: 10 tiết
	- Tự học: 90 giờ
2.  	Mục tiêu đào tạo HP: 	
2.1. Về kiến thức
	Trình bày được đặc điểm các công nghệ Routing, nguyên lý hoạt động của các giao thức định tuyến (RIP, OSPF, EIGRP);
2.2. Về kỹ năng
	Có kỹ năng tự nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư vấn cho lãnh đạo ứng phó với sự thay đổi, có khả năng làm việc theo nhóm…
2.3. Về thái độ
	Có quan điểm kiên định, tự chủ, sáng tạo trong xử lý công việc, có hành vi và lời nói chuẩn mực, nghiêm túc, biết lắng nghe, khiêm tốn, cầu thị.
3. 	Mô tả vắn tắt nội dung HP: 
	Học phần cung cấp kiến thức về các công nghệ định tuyến, phân loại và đặc điểm của các giao thức định tuyến; cung cấp kiến thức và cấu hình một số giao thức định tuyến phổ biến: RIP và OSPF; cung cấp kiến thức về VLAN, ACL, NAT, công nghệ WAN và cấu hình trên thiết bị Cisco.
4. Nội dung chi tiết học phần 
	
	Hình thức dạy – học 

	
	Tổng
số
	Giảng
lý
thuyết
	Bài
tập
	Thảo
luận
	Thực hành
Thử nghiệm
Thực tập
	Hoạt
động
nhóm
	Tự nghiên
cứu, tự học
(số giờ)

	MỞ ĐẦU
1. Mục đích môn học
2. Nội dung môn học
3. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
	
	
1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG 1. CÁC CHỨC NĂNG CỦA MỖI TẦNG TRONG MÔ HÌNH OSI VÀ PROTOCOL STACK TCP/IP
1.1.	Khái miệm về mô hình OSI và PROTOCOL STACK TCP/IP
1.2.	Mục đích
1.3.	Tường trình các tầng cấp của mô hình OSI và PROTOCOL STACK TCP/IP
1.4.	Nội dung bài tập:  Trình bày các ý nghĩa của mô hình OSI, vai trò của IP và  giao thức TCP/IP, vận dụng kiến thức giải quyết bài toán cấu hình hệ thống mạng trên thực tế 
	
	
	
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
trang 1-15, chương 1, Cryptography and Network Security”, W. Stallings

	
	
	2
	2
	
	
	
	

	CHƯƠNG 2. KỂT NỐI LAN VÀ WAN
2.1. Giới thiệu về Networking
2.2. Cơ bản về networking
2.3. Môi trường truyền dẫn cho Networking
2.4. Hệ thống cáp của LAN và WAN
2.5. Nguyên lý cơ bản của Ethernet
2.6. Chuyển mạch Ethernet
2.7. Bộ giao thức TCP/IP và đánh địa chỉ IP
2.8. Cơ cấu tạo lập mạng con
	
	2
	2
	
	
	
	Bài giảng học phần 
của giảng viên
trang 16-20, chương 1, Cryptography and Network Security”, W. Stallings

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ ETHERNET 
3.1 Khái niệm cơ bản về Ethernet 3
3.2 Chuẩn IEEE 802
3.3 Giao thức CSMA/CD
3.4 Cấu trúc khung
3.5 Các mạng và thiết bị Ethernet
3.6 Ứng dụng của Ethernet
3.7 Kết luận Ethernet
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần 
của giảng viên
trang 21-36, chương 2, Cryptography and Network Security”, W. Stallings

	CHƯƠNG 4. INTERNET PROTOCOL ICMP-ARP
4.1. Giới thiệu về Internet protocol ICMP - ARP
4.2. Cách thức hoạt động của giao thức ICMP - ARP
	
	1
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần 
của giảng viên -
trang 50-60, chương 3, Cryptography and Network Security”, W. Stallings

	CHƯƠNG 5. IP ROUTING PROTOCOL :  RIP -OSPF
 5.1. Giới thiệu chung	
 5.2. Nguyên lý hoạt động của giao thức RIP -OSPF 
 5.3. Mô phỏng hoạt động của giao thức RIP - OSPF
 5.4. Cấu hình giao thức định tuyến RIP - OSPF
Nội dung bài tập:  Nguyên lý hoạt động và cấu trúc của giao thức RIP - OSPF
	
	1
	1
	1
	2
	
	Bài giảng học phần 
của giảng viên


	CHƯƠNG 6. TCP-UDP
6.1. Giới thiệu chung	
6.2. Các tầng trong chồng giao thức của bộ giao thức TCP-UDP 
6.3. Thiết lập kết nối
Nội dung bài tập: Trình bày cấu trúc gói dữ liệu TCP-UDP, ảnh hưởng của TCP-UDP đến việc mất gói tin.
	
	1
	1
	1
	2
	
	Bài giảng học phần 
của giảng viên


	CHƯƠNG 7. DHCP -DNS-SMTP- HTTP-FTP- TELNET- SNMP
7.1. Giới thiệu chung	
7.2. Cách thức hoạt động
7.3. Tấn công vào dịch vụ, Các phương pháp bảo vệ sự tấn công DHCP
7.4. Kết luận
Nội dung bài tập:  Trình bày ưu và nhược điểm của các dịch vụ
	
	1
	1
	1
	2
	
	Bài giảng học phần 
của giảng viên


	CHƯƠNG 8. VPN & IPSec
 8.1. Giới thiệu chung
 8.2. Mô hình mạng
 8.3. Các giao thức sử dụng trong VPN 
 8.4. Sử dụng IPSec
Nội dung bài tập:  Triển khai hệ thống VPN có IPSec
	
	1
	1
	
	
	
	Bài giảng học phần 
của giảng viên


	CHƯƠNG 9. NETWORK ADDRESS TRANSLATION
 9.1. Giới thiệu 	
 9.2. Hoạt động của Network address translation
 9.3. Cấu hình Network address translation
Nội dung bài tập:  NAT làm việc như thế nào?
	
	1
	1
	
	
	
	Bài giảng học phần 
của giảng viên


	CHƯƠNG 10. GIỚI THIỆU VỀ AN NINH MẠNG
10.1. Giới thiệu về an ninh mạng
10.2. An toàn hệ thống E-mail 
10.3. An toàn hệ thống Web
10.4. Bức tường lửa (Firewall)
10.5. Bức tường lửa (Firewall)
10.6. Thâm nhập bất hợp pháp
10.7. Mạng riêng ảo(VPN) 
10.8. An ninh mạng cục bộ không dây
	
	1
	1
	
	
	
	Bài giảng học phần 
của giảng viên


	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	45
	15
	15
	5
	10
	
	90



5. Tài liệu học tập
5.1 Tài liệu bắt buộc
	- Bài giảng học phần của giảng viên
	- Cryptography and Network Security”, W. Stallings, 4th ed., Prentice Hall, 2015. 
5.2 Tài liệu tham khảo
- Network Security: A Beginner's Guide”, Eric Maiwald, 2nd ed., McGraw-Hill Osborne Media, 2003.
6. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với học viên
6.1 Giảng viên: Thực hiện giảng dạy theo quy định.
6.2 Học viên: Thực hiện học theo quy định
7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
7.1 Thang điểm đánh giá: 10
7.2 Kiểm tra: 1. Điểm chuyên cần 10%; 2. Điểm thảo luận, semina: 10%; 3. Bài kiểm tra: 20%;
7.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60%; hình thức thi: Đồ án phần mềm.
8. Giảng viên xây dựng đề cương chi tiết học phần: TS. Lê Quang Minh
9. Đề cương chi tiết học phần này được Hội đồng Thẩm định Trường thông qua ngày 08 tháng 05 năm 2019
	CHỦ NHIỆM KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN




TS. HOÀNG XUÂN THẢO
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




GS.TS VŨ VĂN HÓA





VI. Các hệ Cơ sở tri thức
1.	Thông tin chung
1.1. 	Tên học phần: Các hệ Cơ sở tri thức
1.2.	Mã học phần: 361006
1.3. 	Tổng số tín chỉ: 2
1.4.	Chương trình đào tạo: Thạc sỹ
1.5. Loại học phần: Bắt buộc
1.6. Điều kiện tiên quyết:
1.7. Phân bổ thời gian cho các hoạt động:
	- Giảng lý thuyết: 15 tiết
	- Bài tập: 15 tiết
	- Thảo luận ( semina ): 0 tiết
	- Thực hành: 0 tiết
- Tự học: 60 giờ
2.  	Mục tiêu đào tạo HP:
2.1. Về kiến thức
	 Đạt được kiến thức chung về khái niệm tri thức, lịch sử về các định nghĩa cũng như hiểu và biết được các mô hình để quản lý tri thức của các nhà khoa học
2.2. Về kỹ năng
	Có kỹ năng tự nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư vấn cho lãnh đạo ứng phó với sự thay đổi, có khả năng làm việc theo nhóm…
2.3. Về thái độ
	 Có quan điểm kiên định, tự chủ, sáng tạo trong xử lý công việc, có hành vi và lời nói chuẩn mực, nghiêm túc, biết lắng nghe, khiêm tốn, cầu thị.
3. 	Mô tả vắn tắt nội dung HP: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ quản lý tri thức, phương pháp xây dựng, hiện trạng và những vấn đề cần phát triển trong tương lai. Từ đó nắm bắt tính khả thi qua việc ứng dụng vào thực tế.
4. Nội dung chi tiết học phần
	

	Hình thức dạy – học 

	
	Tổng
số
	Giảng
lý
thuyết
	Bài
tập
	Thảo
luận
	Thực hành
Thử nghiệm
Thực tập
	Hoạt
động
nhóm
	Tự nghiên
cứu, tự học
(số giờ)

	MỞ ĐẦU
1. Mục đích môn học
2. Nội dung môn học
3. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
	
	
1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG 1: TRI THỨC
1.1 Quan điểm về tri thức theo thời gian
1.2 Phân  loại tri thức
1.3 Dữ liệu, thông tin, tri thức, trí khôn
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	2
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ TRI THỨC
2.1 Hệ quản lý tri thức (KMS)
2.2 So sánh với hệ quản lý dữ liệu (IM), Hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS), Hệ chuyên gia (ES) 
2.3 Vai trò, tầm quan trọng của hệ quản lý tri thức hiện tại
2.4 Các vòng quy trình xử lý của hệ quản lý tri thức
2.5 Các mô hình của hệ quản lý tri thức 
	
	1
	2
	1
	1
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG 3: CÁC YẾU TỐ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TRONG HỆ QUẢN LÝ TRI THỨC
3.1 Nắm bắt, mô tả và biểu diễn tri thức
3.2 Chia sẻ và kết hợp
3.3 Suy diễn, sử dụng tri thức và tạo ra tri thức mới
	
	2
	2
	1
	1
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN, ĐÁNH GIÁ
4.1 Chiến lược
4.2 Đánh giá
	
	2
	2
	1
	1
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 5:  VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HỆ QUẢN LÝ TRI THỨC
5.1Vấn đề đạo đức
5.2 Chuẩn đánh giá, đo lường hệ thống
	
	1
	1
	1
	1
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 6:  ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH
6.1 Các nhân tố quan trọng của hệ quản lý tri thức trong lĩnh vực kinh doanh
6.2 Chiến lược phát triển (Top- Down, Bottom- Up, Middle Up Down)
	
	1
	1
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	Tổng số
	30
	10
	10
	5
	5
	
	60


5. Tài liệu học tập
5.1 Tài liệu bắt buộc
	- Bài giảng học phần của giảng viên
-  Kimiz Dalkir (2015), Knowledge Management in Theory and Practice, Elsevier Butterworth- Heinemann.
5.2 Tài liệu tham khảo
- Todd R. Groff, Thomas P. Jones (2013), Introduction to Knowledge Management: KM in Business, Butterworth- Heinemann, an imprint of Elsevier Science.
6. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với học viên
6.1 Giảng viên: Thực hiện giảng dạy theo quy định.
6.2 Học viên: Thực hiện học theo quy định
7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
7.1 Thang điểm đánh giá: 10
7.2 Kiểm tra: 1. Điểm chuyên cần 10%; 2. Điểm thảo luận, semina: 10%; 3. Bài kiểm tra: 20%;
7.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60%; hình thức thi: Đồ án phần mềm.
8. Giảng viên xây dựng đề cương chi tiết học phần: TS. Nguyễn Như Sơn
9. Đề cương chi tiết học phần này được Hội đồng Thẩm định Trường thông qua ngày 08 tháng 05 năm 2019
	CHỦ NHIỆM KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN




TS. HOÀNG XUÂN THẢO
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




GS.TS VŨ VĂN HÓA






VII.  Báo cáo chuyên đề về phát triển ngành CNTT trong và ngoài nước
1.	Thông tin chung
1.1. 	Tên học phần: Báo cáo chuyên đề về phát triển ngành CNTT trong và ngoài nước
1.2.	Mã học phần:	  
1.3. 	Tổng số tín chỉ: 1
1.4.	Chương trình đào tạo: Thạc sỹ
1.5. Loại học phần: Bắt buộc
1.6. Điều kiện tiên quyết:
1.7. Phân bổ thời gian cho các hoạt động:
	- Giảng lý thuyết: 5tiết
	- Bài tập: 10 tiết
	- Thảo luận ( semina ): 0 tiết
	- Thực hành: 0 tiết
- Tự học: 30 giờ
2.  	Mục tiêu đào tạo HP: 
2.1. Về kiến thức
	Trang bị cho học sinh kiến thức chung về sự phát triển CNTT trong và ngoài nước. Đồng thời đưa ra những ứng dụng sang lĩnh vực khác như: công nghệ sinh học, kinh tế …
2.2. Về kỹ năng
Có kỹ năng tự nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư vấn cho lãnh đạo ứng phó với sự thay đổi, có khả năng làm việc theo nhóm…
2.3. Về thái độ
	Có quan điểm kiên định, tự chủ, sáng tạo trong xử lý công việc, có hành vi và lời nói chuẩn mực, nghiêm túc, biết lắng nghe, khiêm tốn, cầu thị.
3. 	Mô tả vắn tắt nội dung HP: Cung cấp những kiến thức cơ bản về lĩnh vực CNTT trong và ngoài nước.
4. Nội dung chi tiết học phần
	
	Hình thức dạy – học 

	
	Tổng
số
	Giảng
lý
thuyết
	Bài
tập
	Thảo
luận
	Thực hành
Thử nghiệm
Thực tập
	Hoạt
động
nhóm
	Tự nghiên
cứu, tự học
(số giờ)

	MỞ ĐẦU
1. Mục đích môn học
2. Nội dung môn học
3. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
	
	
1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN CNTT
1.1 Khái niệm về phát triển CNTT
1.2 Các lĩnh vực cần ứng dụng CNTT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	2
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 2: CÁC LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CNTT
2.1 Kinh tế
2.2 Y học
2.3 Công nghệ sinh học
	
	1
	3
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG 4.0
3.1 Ứng dụng ảo hóa
3.2 Ứng dụng điện toán đám mây
3.3 Ứng dụng IoT
	
	2
	3
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	15
	5
	10
	
	
	
	30



5. Tài liệu học tập
	- Bài giảng học phần của giảng viên
	- Trên mạng Internet 
6. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với học viên
6.1 Giảng viên: Thực hiện giảng dạy theo quy định.
6.2 Học viên: Thực hiện học theo quy định
7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
7.1 Thang điểm đánh giá: 10
7.2 Kiểm tra: 1. Điểm chuyên cần 10%; 2. Điểm thảo luận, semina: 10%; 3. Bài kiểm tra: 20%;
7.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60%; hình thức thi: Đồ án phần mềm.
8. Giảng viên xây dựng đề cương chi tiết học phần: TS. Hoàng Xuân Thảo
9. Đề cương chi tiết học phần này được Hội đồng Thẩm định Trường thông qua ngày 08 tháng 05 năm 2019
	CHỦ NHIỆM KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN




TS. HOÀNG XUÂN THẢO
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




GS.TS VŨ VĂN HÓA






VIII. Quản trị dự án
1.	Thông tin chung
1.1. 	Tên học phần: Quản trị dự án
1.2.	Mã học phần:	361007
1.3. 	Tổng số tín chỉ: 3
1.4.	Chương trình đào tạo: Thạc sỹ
1.5. Loại học phần: Tự chọn
1.6. Điều kiện tiên quyết:
1.7. Phân bổ thời gian cho các hoạt động:
	- Giảng lý thuyết: 15 tiết
	- Bài tập: 15 tiết
	- Thảo luận ( semina ): 5 tiết
	- Thực hành: 10 tiết
- Tự học: 90 giờ
2.  Mục tiêu đào tạo HP: 
2.1. Về kiến năng
	Trang bị cho học viên kiến thức về khái niệm, các nguyên lý và quy trình quản lý dự án nói chung và các dự án phần mềm( Software Project) nói riêng cũng như quản lý các thay đổi trong quá trình thực hiện.
2.2. Về kỹ năng
	Có kỹ năng tự nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư vấn cho lãnh đạo ứng phó với sự thay đổi, có khả năng làm việc theo nhóm…
2.3. Về thái độ
	Có quan điểm kiên định, tự chủ, sáng tạo trong xử lý công việc, có hành vi và lời nói chuẩn mực, nghiêm túc, biết lắng nghe, khiêm tốn, cầu thị.
3.  Mô tả vắn tắt nội dung HP: 
Các khái niệm cơ bản, nguyên lý và quy trình áp dụng cho các dự án phềm mềm. Các phương pháp và kĩ thuật quản lý dự án phần mềm tiên tiến, lập kế hoạch, thực thi và điều hành, giám sát, kết thúc, đánh giá. Ứng dụng các phương pháp quản lý dự án trong từng trường hợp cụ thể. Quản lý thay đổi trong quá trình thực hiện dự án.
4.	Nội dung chi tiết học phần
	
	Hình thức dạy – học 

	
	Tổng
số
	Giảng
lý
thuyết
	Bài
tập
	Thảo
luận
	Thực hành
Thử nghiệm
Thực tập
	Hoạt
động
nhóm
	Tự nghiên
cứu, tự học
(số giờ)

	MỞ ĐẦU
1. Mục đích và nội dung học phần
2. Lịch học
3. Đánh giá kết quả
4. Sách tham khảo và tài liệu tham khảo
	
	
1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
1.1 Giới thiệu chung
1.1.1 Khái niệm , vai trò , phạm vi và cách tổ chức dự án, dự án phần mềm
1.1.2 Kỹ thuật phần mềm và quản lý dự án
1.2 Các nguyên lý và tiến trình quản lý dự án phần mềm
1.3 Các yếu tố quyết định thành công dự án phần mềm
Nội dung bài tập:  Trình bày các nguyên lý và tiến trình quản lý dự án phần mềm, áp dụng cho một dự án cụ thể.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	2
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
	- chương 1, trang 5 -17 K.Schwalbe. Information technology Management

	CHƯƠNG 2:  LẬP KẾ HOẠCH
2.1 Lập kế hoạch triển khai dự án
2.2 Lập kế hoạch ngân sách. Tài nguyên, nguồn nhân lực
2.3 Các kế hoạch khác
Nội dung bài tập:  Lập kế hoạch cho 1 dự án cụ thể
	
	1
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
	- chương 2, trang 21 -37 K.Schwalbe. Information technology Management

	CHƯƠNG 3:  THỰC THI VÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN
3.1 Khởi tạo dự án
3.2 Quản lý phạm vi
3.3 Quản lý lợi nhuận
3.4 Xây dựng đội ngũ thực thi và quản lý nhân sự
3.5 Quản lý truyền thông
3.6 Khoán thực thi dự án ( Procurement) Thuế thực thi dự án ( Outsourcing)
3.7 Đảm bảo hoàn tất dự án
Nội dung bài tập:  Triển khai thực thi và điều hành một dự án cụ thể
	
	1
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên


	CHƯƠNG 4:  GIÁM SÁT DỰ ÁN
4.1 Quản lý rủi ro
4.2 Quản lý chất lượng
4.3 Quản lý sản phẩm
4.4 Theo dõi và báo cáo
Nội dung bài tập:  Thực hiện việc giám sát trên một dự án phần mềm cụ thể.
	
	1
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên


	CHƯƠNG 5:  KẾT THÚC VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN
5.1 Kết thúc dự án
5.2 Đánh giá dự án
5.3 Đánh giá kết quả dự án
5.4 Đánh giá việc quản lý dự án
Nội dung bài tập:  Đánh giá kết quả trên dự án cụ thể
	
	1
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên


	CHƯƠNG 6:  ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN TIÊN TIẾN TRONG TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
6.1 Công cụ hỗ trợ quản lý dự án:  Microsoft Project Management, ORACLE, VB Project Management, v.v.
6.2 Quản lý dự án theo chuẩn:  ISO 9000, CMML, v.v.
6.3 Quản lý cùng lúc nhiều dự án:  TOC, v.v.
Nội dung bài tập:  Quản lý dự án cụ thể:  Six Sigma, prince 2, PMBOK, v.v.
	
	5
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên


	CHƯƠNG 7:  QUẢN LÝ THAY ĐỔI TRONG TỪNG DỰ ÁN
7.1 Các thay đổi trong dự án Công nghệ Thông tin
7.2 Quản lý thay đổi
7.3 Đánh giá tác động
	
	2
	2
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên


	CHƯƠNG 8: TÌM HIỂU MỘT SỐ CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ THAY ĐỔI DỰ ÁN
	
	3
	2
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên


	Tổng số
	45
	15
	15
	5
	10
	
	90


5. Tài liệu học tập
5.1 Tài liệu bắt buộc
	- Bài giảng học phần của giảng viên
	- K.Schwalbe. Information technology Management. Cengage Learning. 2011
5.2 Tài liệu tham khảo
- Jack T. Marchewaka. Information Technology Project Management, John willey&Sons, 2016
6. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với học viên
6.1 Giảng viên: Thực hiện giảng dạy theo quy định.
6.2 Học viên: Thực hiện học theo quy định
7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
7.1 Thang điểm đánh giá: 10
7.2 Kiểm tra: 1. Điểm chuyên cần 10%; 2. Điểm thảo luận, semina: 10%; 3. Bài kiểm tra: 20%;
7.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60%; hình thức thi: Đồ án phần mềm.
8. Giảng viên xây dựng đề cương chi tiết học phần: TS. Đinh Trọng Hiếu
9. Đề cương chi tiết học phần này được Hội đồng Thẩm định Trường thông qua ngày 08 tháng 05 năm 2019
	CHỦ NHIỆM KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN




TS. HOÀNG XUÂN THẢO
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




GS.TS VŨ VĂN HÓA





IX. Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
1.	Thông tin chung
1.1. 	Tên học phần: Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
1.2.	Mã học phần: 361008
1.3. 	Tổng số tín chỉ: 3
1.4.	Chương trình đào tạo: Thạc sỹ
1.5. Loại học phần: Tự chọn
1.6. Điều kiện tiên quyết:
1.7. Phân bổ thời gian cho các hoạt động:
	- Giảng lý thuyết: 15 tiết
	- Bài tập: 15 tiết
	- Thảo luận ( semina ): 5 tiết
	- Thực hành: 10 tiết
- Tự học: 90 giờ
2.  	Mục tiêu đào tạo HP: 
2.1. Về kiến thức
	Cung cấp những kỹ thuật cơ bản trong quy trình kiểm thử phần mềm; Ngôn ngữ kiểm thử tự động và sử dụng được công cụ kiểm thử.
2.2. Về kỹ năng
	Có kỹ năng tự nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư vấn cho lãnh đạo ứng phó với sự thay đổi, có khả năng làm việc theo nhóm…
2.3. Về thái độ
	Có quan điểm kiên định, tự chủ, sáng tạo trong xử lý công việc, có hành vi và lời nói chuẩn mực, nghiêm túc, biết lắng nghe, khiêm tốn, cầu thị.
3. 	Mô tả vắn tắt nội dung HP: 
	Giúp học viên cũng cố kiến thức cơ bản để thực hiện tốt công việc kiểm thử phần mềm theo những phương pháp và kiểm thử phần mềm. Qua những kiến thức đó, tạo nền tảng cho để học viên có thể xây dựng được sản phẩm phần mềm chất lượng cao.
4. 	Nội dung chi tiết
	
	Hình thức dạy – học 

	
	Tổng
số
	Giảng
lý
thuyết
	Bài
tập
	Thảo
luận
	Thực hành
Thử nghiệm
Thực tập
	Hoạt
động
nhóm
	Tự nghiên
cứu, tự học
(số giờ)

	MỞ ĐẦU
1. Mục đích và nội dung học phần
2. Lịch học
3. Đánh giá kết quả
4. Sách tham khảo và tài liệu tham khảo
	
	
1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG 1 :  CƠ SỞ KIỂM THỬ
1.1 Kiểm thử hệ thống và kiểm thử phần mềm
1.2 Công nghệ kiểm thử
1.3 Các vấn đề cơ bản của kiểm thứ
1.4 Quan hệ kiểm thử với các công việc khác
Nội dung bài tập:  Trình bày khái niệm công nghệ kiểm thử và các vấn đề cơ bản trong công nghệ kiểm thử
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên


	CHƯƠNG 2:  MỨC ĐỘ KIỂM THỬ
2.1 Mục đích kiểm thử.
2.2 Đối tượng kiểm thử.
2.3 Kiểm thử thành phần.
2.4 Kiểm thử tích hợp.
2.5 Kiểm thử hệ thống.
2.6 Kiểm thử chấp nhận.
Nội dung bài tập:  Mối liên hệ giữa mức độ kiểm thử và chất lượng phần mềm.
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên


	CHƯƠNG 3:  CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ
3.1 Dựa trên kinh nghiệm 
3.2 Dự trên đặc tả
3.3 Dựa trên code
3.4 Dựa trên lỗi
3.5 Dựa trên việc sử dụng
3.6 Dựa trên bản chất của ứng dụng
3.7 Lựa chọn và kết hợp các kỹ thuật
3.8 Nội dung bài tập:  các kỹ thuật kiểm thử và vấn đề đặt ra trong thực tiễn
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên


	CHƯƠNG 4:  ĐỘ ĐO VÀ TIẾN TRÌNH KIỂM THỬ
4.1 Đánh giá chương trình hệ thống qua test
4.2 Thực hiện kế hoạch kiểm thử
4.3 Các công việc kiểm thử
4.4 Dựa trên lỗi
	
	2
	2
	1
	2
	
	3

	CHƯƠNG 5:  CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM
5.1 Gía trị chất lượng
5.2 Mô hình chất lượng và đặc trưng
5.3 Nâng cao chất lượng
5.4 Yêu cầu chất lượng của ứng dụng
Nội dung bài tập:  Các cơ sở đánh giá chất lượng phần mềm
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên


	CHƯƠNG 6:  TIẾN TRÌNH QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM
6.1 Đảm bảo chất lượng phần mềm.
6.2 Kỹ thuật quản trị chất lượng sản phẩm
6.3 Độ đo chất lượng phần mềm
Nội dung bài tập :  Các vấn đề đặt ra trong quản trị chất lượng một phần mềm cụ thể trên thực tế
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên


	CHƯƠNG 7:  KIỂM ĐỊNH VÀ XÁC NHẬN
7.1 Định nghĩa kiểm định và xác nhận
7.2 Các kỹ thuật kiểm định và xác nhận
Nội dung bài tập:  Các kỹ thuật kiểm định và xác nhận
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên


	Tổng số
	45
	15
	15
	5
	10
	
	90


5. Tài liệu học tập
5.1 Tài liệu bắt buộc
	- Bài giảng học phần của giảng viên
	- Hung.Q.Nguyen. Testing applications on the Web. Wiley, 2000. Bản tiếng việt:  Kiểm thử các ứng dụng Web, Trung tâm tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, 2011
5.2 Tài liệu tham khảo
- Glenford J. Myers, Corey Sandler, Tom Badgeet. The Art of Software Testing. Wiley  & Sons, 2011
6. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với học viên
6.1 Giảng viên: Thực hiện giảng dạy theo quy định.
6.2 Học viên: Thực hiện học theo quy định
7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
7.1 Thang điểm đánh giá: 10
7.2 Kiểm tra: 1. Điểm chuyên cần 10%; 2. Điểm thảo luận, semina: 10%; 3. Bài kiểm tra: 20%;
7.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60%; hình thức thi: Đồ án phần mềm.
8. Giảng viên xây dựng đề cương chi tiết học phần: GS.TS Trần Anh Bảo
9. Đề cương chi tiết học phần này được Hội đồng Thẩm định Trường thông qua ngày 08 tháng 05 năm 2019
	CHỦ NHIỆM KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN




TS. HOÀNG XUÂN THẢO
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




GS.TS VŨ VĂN HÓA






X.  Hệ thống thông tin quản lý
1. Thông tin chung
1.1. 	Tên học phần: Các hệ phân tán
1.2.	Mã học phần: 361009
1.3. 	Tổng số tín chỉ: 3
1.4.	Chương trình đào tạo: Thạc sỹ
1.5. Loại học phần: Tự chọn
1.6. Điều kiện tiên quyết:
1.7. Phân bổ thời gian cho các hoạt động:
	- Giảng lý thuyết: 15 tiết
	- Bài tập: 15 tiết
	- Thảo luận ( semina ): 5 tiết
	- Thực hành: 10 tiết
	- Tự học: 90 giờ
2.  	Mục tiêu đào tạo HP: 
2.1. Về kiến thức
	Nêu các khái niệm, vai trò của các loại hệ thống thông tin quản lý, các khái niệm và phương pháp quản lý phần cứng, phần mềm, dữ liệu, mạng truyền thông, Internet. Trình bày các phương pháp xây dựng, triển khai HTTT quản trị và tác động đến hoạt động và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Phân tích các khả năng ứng dụng HTTT quản trị trong các hoạt động của doanh nghiệp ở cả ba cấp chiến lược, chiến thuật, và tác nghiệp
2.2. Về kỹ năng
	Có kỹ năng tự nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư vấn cho lãnh đạo ứng phó với sự thay đổi, có khả năng làm việc theo nhóm…
2.3. Về thái độ
	Có quan điểm kiên định, tự chủ, sáng tạo trong xử lý công việc, có hành vi và lời nói chuẩn mực, nghiêm túc, biết lắng nghe, khiêm tốn, cầu thị.
3. 	Mô tả vắn tắt nội dung HP: 
	Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về tổ chức thông tin và hệ thống thông tin; Cơ sở công nghệ thông tin của hệ thống thông tin; Phân tích, thiết kế cài đặt hệ thống thông tin; Hệ thống thông tin phục vụ quản lý doanh nghiệp.
4. 	Nội dung chi tiết
	
	Hình thức dạy – học 

	
	Tổng
số
	Giảng
lý
thuyết
	Bài
tập
	Thảo
luận
	Thực hành
Thử nghiệm
Thực tập
	Hoạt
động
nhóm
	Tự nghiên
cứu, tự học
(số giờ)

	MỞ ĐẦU
1. Mục đích và nội dung học phần
2. Lịch học
3. Đánh giá kết quả
4. Sách tham khảo và tài liệu tham khảo
	
	
1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN 
1.1 Tổ chức và thông tin trong tổ chức
1.1.1 Khái niệm tổ chức và thông tin
1.1.2 Tính chất của thông tin theo cấp quyết định
1.1.3 Đầu mối thông tin với một tổ chức 
1.1.4 Các giai đoạn phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức
1.2 Hệ thống thông tin
1.2.1 Khái niệm hệ thống thông tin
1.2.2 Các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin
1.2.3 Phân loại hệ thống thông tin
1.2.4 Mô hình biểu diễn hệ thống thông tin
1.2.5 Lợi ích kinh tế của hệ thống thông tin
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	1
	1
	1
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
	- chương 1, Kathy Schwalbe, Information Technology Project Management

	CHƯƠNG 2: CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN 
2.1 Khái niệm cơ sở dữ liệu
2.2 Phân loại cơ sở dữ liệu
2.3 Quản lý cơ sở dữ liệu
2.4 Các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu
2.5 Cấu trúc cơ sở dữ liệu
	
	1
	1
	1
	1
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
	- chương 2, Kathy Schwalbe, Information Technology Project Management

	CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN
3.1 Mục tiêu của phân tích hệ thống thông tin
3.2 Các phương pháp thu thập thông tin
3.3 Mã hoá dữ liệu
3.4 Các công cụ mô hình hoá hệ thống thông tin
3.5 Các công đoạn phân tích hệ thống thông tin
3.6 Lập kế hoạch phân tích hệ thống thông tin
3.7 Nghiên cứu hệ thống thông tin và môi trường thông tin hiện tại
3.8 Chẩn đoán và xác định các yếu tố cần giải quyết 
3.9 Đánh giá lại tính khả thi 
3.10 Chuẩn bị và báo cáo giai đoạn phân tích hệ thống thông tin
	
	1
	1
	1
	1
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
	- chương 1, Kathy Schwalbe, Information Technology Project Management

	CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN 
4.1 Thiết kế hệ thống thông tin
4.1.1 Mục tiêu của giai đoạn thiết kế
4.1.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu và 4.2 Triển khai hệ thống thông tin
4.2.1 Mục đích của giai đoạn thực hiện kỹ thuật
4.2.2 Lập kế hoạch thực hiện kỹ thuật
	
	1
	1
	1
	1
	
	Bài giảng học phần của giảng viên


	CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT, BẢO TRÌ VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN
5.1 Phương pháp cài đặt hệ thống
5.2 Lập kế hoạch chuyển đổi
5.3 Chuyển đổi các tệp cơ sở dữ liệu
5.4 Bảo trì hệ thống thông tin
5.5 Đánh giá hệ thống thông tin sau cài đặt
	
	1
	1
	1
	1
	
	Bài giảng học phần của giảng viên


	CHƯƠNG 6: HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH VÀ SẢN XUẤT 
6.1 Hệ thống thông tin sản xuất tác nghiệp
6.2 Hệ thống thông tin sản xuất và kinh doanh sách lược
6.3 Hệ thống thông tin sản xuất kinh doanh và chiến lược
6.4 Các phần mềm phục vụ quản trị kinh doanh và sản xuất
	
	1
	1
	1
	1
	
	Bài giảng học phần của giảng viên


	CHƯƠNG 7: HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN NHÂN LỰC 
7.1 Hệ thống thông tin nhân lực tác nghiệp
7.2 Hệ thống thông tin nhân lực sách lược
7.3 Hệ thống thông tin nhân lực chiến lược
7.4 Phần mềm cho hệ thống nhân lực
	
	1
	1
	1
	1
	
	Bài giảng học phần của giảng viên


	CHƯƠNG 8: HỆ THỐNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
8.1 Hệ thống thông tin tài chính tác nghiệp
8.2 Hệ thống thông tin tài chính sách lược
	
	1
	1
	1
	1
	
	Bài giảng học phần của giảng viên


	CHƯƠNG 9: HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING 
9.1 Khái quát về hệ thống thông tin marketing
9.2 Các hệ thống thông tin marketing
9.3 Các phần mềm cho marketing
	
	1
	1
	1
	1
	
	Bài giảng học phần của giảng viên


	CHƯƠNG 10 : HỆ THỐNG THÔNG TIN VĂN PHÒNG
10.1 Khái quát hệ thống thông tin văn phòng
10.2 Công nghệ văn phòng
10.3 Tích hợp công nghệ văn phòng vào hệ thống thông tin văn phòng
	
	1
	1
	1
	1
	
	Bài giảng học phần của giảng viên


	Tổng số
	45
	15
	15
	5
	10
	
	90



5. Tài liệu học tập
	- Bài giảng học phần của giảng viên
	- Kathy Schwalbe, Information Technology Project Management, Course Technology 7th edition, ISBN: 1285847091, 2013.
6. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với học viên
6.1 Giảng viên: Thực hiện giảng dạy theo quy định.
6.2 Học viên: Thực hiện học theo quy định
7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
7.1 Thang điểm đánh giá: 10
7.2 Kiểm tra: 1. Điểm chuyên cần 10%; 2. Điểm thảo luận, semina: 10%; 3. Bài kiểm tra: 20%;
7.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60%; hình thức thi: Đồ án phần mềm.
8. Giảng viên xây dựng đề cương chi tiết học phần: TS. Nguyễn Văn Hùng 
9. Đề cương chi tiết học phần này được Hội đồng Thẩm định Trường thông qua ngày 08 tháng 05 năm 2019
	CHỦ NHIỆM KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN




TS. HOÀNG XUÂN THẢO
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




GS.TS VŨ VĂN HÓA





XI. Khai phá dữ liệu
1.	Thông tin chung
1.1. 	Tên học phần: Khai phá dữ liệu
1.2.	Mã học phần: 361010
1.3. 	Tổng số tín chỉ: 3
1.4.	Chương trình đào tạo: Thạc sỹ
1.5. Loại học phần: Tự chọn
1.6. Điều kiện tiên quyết:
1.7. Phân bổ thời gian cho các hoạt động:
	- Giảng lý thuyết: 15 tiết
	- Bài tập: 15 tiết
	- Thảo luận ( semina ): 5 tiết
	- Thực hành: 10 tiết
- Tự học: 90 giờ
2.  	Mục tiêu đào tạo HP: 
2.1. Về kiến thức
	Nắm được các khái niệm về kho dữ liệu và khai phá dữ liệu
2.2. Về kỹ năng
	Có kỹ năng tự nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư vấn cho lãnh đạo ứng phó với sự thay đổi, có khả năng làm việc theo nhóm…
2.3. Về thái độ
	Có quan điểm kiên định, tự chủ, sáng tạo trong xử lý công việc, có hành vi và lời nói chuẩn mực, nghiêm túc, biết lắng nghe, khiêm tốn, cầu thị.
3. Tóm tắt nội dung HP: 
	Giới thiệu các kiến thức cơ bản về khai phá dữ liệu và quá trình khám phá tri thức, các giai đoạn chính của quá trình khai phá dữ liệu và khám phá tri thức. Học phần cũng cung cấp cho người học các bài toán chính (task) trong KPDL như phân lớp, phân cụm, hồi quy, chuỗi thời gian, luật kết hợp…cũng như cách sử dụng các công cụ hỗ trợ xây dựng các ứng dụng KPDL.
4. Nội dung chi tiết
	
	Hình thức dạy – học 

	
	Tổng
số
	Giảng
lý
thuyết
	Bài
tập
	Thảo
luận
	Thực hành
Thử nghiệm
Thực tập
	Hoạt
động
nhóm
	Tự nghiên
cứu, tự học
(số giờ)

	MỞ ĐẦU
1. Mục đích và nội dung học phần
2. Lịch học
3. Đánh giá kết quả
4. Sách tham khảo và tài liệu tham khảo
	
	
1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KPDL 
1. Khai phá dữ liệu
2. Các bài toán chính trong KPDL
3. Ứng dụng & phân loại
4. Những thách thức trong KPDL
5. Những vấn đề được chú trọng trong KPDL 
6. Một số công cụ dùng KPDL
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	2
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
	- chương 1, K. Breitman, A. Canasova, W. Truszkowski. Semantic Web: Concepts

	CHƯƠNG 2: TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU
1.Tại sao phải tiền xử lý dữ liệu ?
2.Chuẩn bị dữ liệu
3.Trích chọn dữ liệu
4.Một số phương pháp trích chọn thuộc tính
5.Thực hành tiền xử lý dữ liệu
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
	- chương 2, K. Breitman, A. Canasova, W. Truszkowski. Semantic Web: Concepts

	CHƯƠNG 3: PHÂN LỚP
1.Phát biểu bài toán phân lớp  
2.Kỹ thuật phân lớp dựa trên khoảng cách
3.Kỹ thuật phân lớp dựa trên cây quyết định
4.Kỹ thuật phân lớp dựa trên mạng neuron
5.Kỹ thuật phân lớp dựa trên thống kê xác xuất
6.Thực hành phân lớp
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
	- chương 3, K. Breitman, A. Canasova, W. Truszkowski. Semantic Web: Concepts

	CHƯƠNG 4: PHÂN CỤM
1.Phát biểu bài toán phân cụm
2.Kỹ thuật phân hoạch
3.Một số tiếp cận phân cụm khác
4.Thực hành xây dựng ứng dụng phân cụm
	
	2
	3
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
	- chương 3, K. Breitman, A. Canasova, W. Truszkowski. Semantic Web: Concepts

	CHƯƠNG 5: LUẬT KẾT HỢP
1. Phát biểu bài toán
2. Các giai đoạn của quá trình tìm luật kết hợp
3. Những hướng tiếp cận chính trong KPLKH
4. Thuật toán Apriori
5. Cải thiện thuật toán Apriori
6. Luật kết hợp có trọng số
7. Luật kết hợp và đảm bảo tính riêng tư
8. Thực hành khai phá luật kết hợp
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
	- chương 4, K. Breitman, A. Canasova, W. Truszkowski. Semantic Web: Concepts

	CHƯƠNG 6: TEXT MINING
1. Tổng quan về Text Mining
2. Bài toán Tách từ Tiếng Việt
3. Phân lớp văn bản
4. Giới thiệu một số bài toán Text Mining khác
5. Thực hành xây dựng ứng dụng Text Mining
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 7: WEB MINING
1. Tổng quan về Web Mining
2. Trích rút thông tin từ các URL
3. Máy tìm kiếm
4. Web Structure Mining
5. Web Usage Mining
6. Thực hành xây dựng ứng dụng về Web Mining
	
	2
	2
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	Tổng số
	45
	15
	15
	5
	10
	
	90



5. Tài liệu học tập
	- Bài giảng học phần của giảng viên
	- K. Breitman, A. Canasova, W. Truszkowski. Semantic Web: Concepts, Technologies nd Application. Springer, 2007.
6. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với học viên
6.1 Giảng viên: Thực hiện giảng dạy theo quy định.
6.2 Học viên: Thực hiện học theo quy định
7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
7.1 Thang điểm đánh giá: 10
7.2 Kiểm tra: 1. Điểm chuyên cần 10%; 2. Điểm thảo luận, semina: 10%; 3. Bài kiểm tra: 20%;
7.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60%; hình thức thi: Đồ án phần mềm.
8. Giảng viên xây dựng đề cương chi tiết học phần: PGS.TS Nguyễn Long Giang 
9. Đề cương chi tiết học phần này được Hội đồng Thẩm định Trường thông qua ngày 08 tháng 05 năm 2019
	CHỦ NHIỆM KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN




TS. HOÀNG XUÂN THẢO
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




GS.TS VŨ VĂN HÓA





XII. Kiến trúc phần mềm và ứng dụng
1.	Thông tin chung
1.1. 	Tên học phần: Kiến trúc phần mềm và ứng dụng
1.2.	Mã học phần:	  361011
1.3. 	Tổng số tín chỉ: 3
1.4.	Chương trình đào tạo: Thạc sỹ
1.5. Loại học phần: Tự chọn
1.6. Điều kiện tiên quyết:
1.7. Phân bổ thời gian cho các hoạt động:
	- Giảng lý thuyết: 15 tiết
	- Bài tập: 15 tiết
	- Thảo luận ( semina ): 5 tiết
	- Thực hành: 90 tiết
- Tự học: 15 giờ
2.  	Mục tiêu đào tạo HP: 
2.1. Về kiến thức
	Trang bị cho học viên các kiến thức về những nguyên tắc nền tảng trog phân tích, thiết kế kiến trúc phần mềm.
2.2. Về kỹ năng
	Có kỹ năng tự nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư vấn cho lãnh đạo ứng phó với sự thay đổi, có khả năng làm việc theo nhóm…
2.3. Về thái độ
	Có quan điểm kiên định, tự chủ, sáng tạo trong xử lý công việc, có hành vi và lời nói chuẩn mực, nghiêm túc, biết lắng nghe, khiêm tốn, cầu thị.
3. 	Tóm tắt nội dung HP: 
	Giới thiệu tổng quan về mô hình hóa phần mềm. Giới thiệu phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng, bao gồm các bước phân tích chức năng, phân tích cấu trúc, phân tích hành vi, thiết kế hệ thống và thiết kế chi tiết với sự dẫn dắt từ ca sử dụng. Giới thiệu các mẫu thiết kế như công cụ trợ giúp thiết kế phân mềm. Giới thiệu các phương pháp cải tiến từ những thiết kế và mã nguồn đã phát triển. Học viên sẽ làm bài tập với các công cụ mô hình hóa như Rational Rose, Visual Paradigm hay StarUML.
4.	Nội dung chi tiết
	

	Hình thức dạy – học 

	
	Tổng
số
	Giảng
lý
thuyết
	Bài
tập
	Thảo
luận
	Thực hành
Thử nghiệm
Thực tập
	Hoạt
động
nhóm
	Tự nghiên
cứu, tự học
(số giờ)

	MỞ ĐẦU
1. Mục đích và nội dung học phần
2. Lịch học
3. Đánh giá kết quả
4. Sách tham khảo và tài liệu tham khảo
	
	
1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1.Tổng quan về kiến trúc học phần
1.2. Kiến trúc phần mềm
1.3. Các thuộc tính chất lượng
1.4. Các quy tắc cơ bản của thiết kế kiến trúc
Nội dung bài tập: các quy tắc cơ bản trong thiết kế kiến trúc phần mềm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	2
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 2. CÁC MÔ HÌNH KIẾN TRÚC PHẦM MỀM
2.1. Ký pháp UML phục vụ mô tả kiến trúc phần mềm
2.2. Các mô hình khung nhìn kiến trúc ADL
2.3. Ngôn ngữ đặc tả kiến trúc ADL
2.4. Kiến trúc hướng đối tượng
2.4.1. Kiến trúc phần mềm phân cấp
2.4.2. Kiến trúc phân tán
2.4.3. Kiến trúc dựa thành phần
Nội dung bài tập: Các kiến trúc hệ thống phần mềm, sử dụng ADL trong đặc tả kiến trúc phần mềm
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC PHẦN MỀM VÀ ỨNG DỤNG
3.1. Đại cương về mô hình hóa học
3.2. Tiếp cận hướng đối tượng trong phát triển phần mềm
3.3. Ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất – UML
3.4. Tiến trình RUP
Nội dung bài tập: Sử dụng UML trong phân tích thiết kế phần mềm
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ PHẦN MỀM
4.1.  Cơ sở thiết kế phần mềm
4.2. Các vấn đề cơ bản trong thiết kế phần mềm
4.3. Phân tích chất lượng thiết kế
4.4. Các định nghĩa thiết kế phần mềm
4.5. Phương pháp và chiến lược thiết kế phần mềm
Nội dung bài tập: Các vấn đề đặt ra trong thiết kế phần mềm, áp dụng cho một bài toán xấy dựng phần mềm cụ thể
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 5. MẪU THIẾT KẾ VÀ CÁC KỸ THUẬT CẢI TIẾN MÃ NGUỒN
5.1. Mẫu thiết kế
5.2. Cải tiến mà nguồn
Nội dung bài tập: Các phương pháp cải tiến mã nguồn và vấn đề triển khai trên thực tế
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 6. QUẢN TRỊ CẤU HÌNH
6.1.	Quản trị tiến trình cấu hình
6.2.	Xác định cấu hình
6.3.	Kiểm soát cấu hình
6.4.	Báo cáo trạng thái cấu hình
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 7. BÀI TẬP TRÊN CÁC CÔNG CỤ THIẾT KẾ
	
	2
	
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	Tổng số
	45
	15
	15
	5
	10
	
	90


5. Tài liệu học tập
	- Bài giảng học phần của giảng viên
	- Nguyễn Văn Ba, Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội , 2015
6. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với học viên
6.1 Giảng viên: Thực hiện giảng dạy theo quy định.
6.2 Học viên: Thực hiện học theo quy định
7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
7.1 Thang điểm đánh giá: 10
7.2 Kiểm tra: 1. Điểm chuyên cần 10%; 2. Điểm thảo luận, semina: 10%; 3. Bài kiểm tra: 20%;
7.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60%; hình thức thi: Đồ án phần mềm.
8. Giảng viên xây dựng đề cương chi tiết học phần: TS. Hoàng Xuân Thảo
9. Đề cương chi tiết học phần này được Hội đồng Thẩm định Trường thông qua ngày 08 tháng 05 năm 2019
	CHỦ NHIỆM KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN




TS. HOÀNG XUÂN THẢO
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




GS.TS VŨ VĂN HÓA







XIII. Nguyên lý lập trình song song
1.	Thông tin chung
1.1. 	Tên học phần: Các hệ phân tán
1.2.	Mã học phần:	361012
1.3. 	Tổng số tín chỉ: 3
1.4.	Chương trình đào tạo: Thạc sỹ
1.5. Loại học phần: Tự chọn
1.6. Điều kiện tiên quyết:
1.7. Phân bổ thời gian cho các hoạt động:
	- Giảng lý thuyết: 15 tiết
	- Bài tập: 15 tiết
	- Thảo luận ( semina ): 5 tiết
	- Thực hành: 10 tiết
- Tự học: 90 giờ
2.  	Mục tiêu đào tạo HP: 
2.1. Về kiến thức
	Trang bị cho học viên các khái niệm và kỹ thuật cơ bản về lập trình song song trên Java dựa trên mô hình hệ truyền ứng gán nhãn
2.2. Về kỹ năng
	Có kỹ năng tự nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư vấn cho lãnh đạo ứng phó với sự thay đổi, có khả năng làm việc theo nhóm…
2.3. Về thái độ
	Có quan điểm kiên định, tự chủ, sáng tạo trong xử lý công việc, có hành vi và lời nói chuẩn mực, nghiêm túc, biết lắng nghe, khiêm tốn, cầu thị.
3.  Mô tả vắn tắt nội dung HP: 
	Giới thiệu về lập trình song song, các nguyên lý thiết kế, các giải thuật, các cơ chế lập trình thực thi xử lý song song trên Java. Cụ thể đưa ra hai mô hình mô tả các tiến trình song song là Hệ truyền ứng gán nhãn và các tiến trình hữu hạn trạng thái. Từ đó sử dụng các gói hỗ trợ lập trình tương tranh trong Java để cài đặt các mô hình trên.
4. Nội dung học phần
	
	Hình thức dạy – học 

	
	Tổng
số
	Giảng
lý
thuyết
	Bài
tập
	Thảo
luận
	Thực hành
Thử nghiệm
Thực tập
	Hoạt
động
nhóm
	Tự nghiên
cứu, tự học
(số giờ)

	MỞ ĐẦU
1. Mục đích và nội dung học phần
2. Lịch học
3. Đánh giá kết quả
4. Sách tham khảo và tài liệu tham khảo
	
	
1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG 1 .TIẾN TRÌNH VÀ LUỒNG
1.1. Hệ truyền ứng gán nhãn
1.2. Tiến trình hữu hạn trạng thái
1.3. Luồng trong Java
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	2
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
- chương 1, T. Rauber, G. Runger. Parallel Programming

	CHƯƠNG 2. THỰC THI SONG SONG
2.1. Phép toán song song
2.2. Tương tác đồng bộ
2.3. Gán nhãn tiến trình và sự kiện
2.4. Các chương trình đa luồng trong Java
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
- chương 1, T. Rauber, G. Runger. Parallel Programming

	CHƯƠNG 3. ĐỐI TƯỢNG CHIA SẺ VÀ CAN THIỆP
1.1.  Sự can thiệp của tiến trình
1.2. Loại trừ lẫn nhau
1.3 Các cơ chế hỗ trợ trong Java
	
	2
	3
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 4. GIÁM SÁT VÀ ĐỒNG BỘ ĐIỀU KIỆN
4.1. Giám sát và thủ tục truy cập
4.2. Loại trừ lẫn nhau và đồng bộ điều kiện
4.3. Các sự kiện có điều kiện
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên

	CHƯƠNG 5. TẮC NGHẼN, TÍNH AN TOÀN VÀ TÍNH SỐNG
5.1. Tăc nghẽn
5.2. Tính an toàn
5.3. Tính sống
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
- chương 4, T. Rauber, G. Runger. Parallel Programming

	CHƯƠNG 6.THIẾT KẾ DỰA MÔ HÌNH
6.1. Quá trình thiết kế
6.2. Mô hình và các tính chất
6.3. Cài đặt mô hình
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên


	CHƯƠNG 7. CÁC NGỒN NGỮ LẬP TRÌNH SONG SONG
7.1. Các luồng POSIX
7.2. Open MP
7.3. MPI
	
	2
	2
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên


	Tổng số
	45
	30
	15
	5
	10
	
	90


5. Tài liệu học tập
5.1 Tài liệu bắt buộc
	- Bài giảng học phần của giảng viên
5.2 Tài liệu tham khảo
- T. Rauber, G. Runger. Parallel Programming: For Multicore and Cluster Systems, springer, 2016.
- Simha R. Magal, Jeffrey Word “Essentials of Business Processes and Infomation Systems”, Wiley, 2009.
6. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với học viên
6.1 Giảng viên: Thực hiện giảng dạy theo quy định.
6.2 Học viên: Thực hiện học theo quy định
7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
7.1 Thang điểm đánh giá: 10
7.2 Kiểm tra: 1. Điểm chuyên cần 10%; 2. Điểm thảo luận, semina: 10%; 3. Bài kiểm tra: 20%;
7.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60%; hình thức thi: Đồ án phần mềm.
8. Giảng viên xây dựng đề cương chi tiết học phần : TS. Nguyễn Văn Hùng 
9. Đề cương chi tiết học phần này được Hội đồng Thẩm định Trường thông qua ngày 08 tháng 05 năm 2019
	CHỦ NHIỆM KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN




TS. HOÀNG XUÂN THẢO
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




GS.TS VŨ VĂN HÓA






XIV. Lập trình nhúng
1.	Thông tin chung
1.1. 	Tên học phần: Các hệ phân tán
1.2.	Mã học phần:	  361013
1.3. 	Tổng số tín chỉ: 3
1.4.	Chương trình đào tạo: Thạc sỹ
1.5. Loại học phần: Tự chọn
1.6. Điều kiện tiên quyết:
1.7. Phân bổ thời gian cho các hoạt động:
	- Giảng lý thuyết: 15 tiết
	- Bài tập: 15 tiết
	- Thảo luận ( semina ): 5 tiết
	- Thực hành: 10 tiết
- Tự học: 90 giờ
2.  	Mục tiêu đào tạo HP: 
2.1. Về kiến thức
	Hệ thống nhúng là một thuật ngữ để chỉ một hệ thống có khả năng tự trị được nhúng vào trong một môi trường hay một hệ thống mẹ. Hệ thống nhúng có vai trò đảm nhận một phần công việc cụ thể của hệ thống mẹ. Hệ thống nhúng có thể là một hệ thống phần cứng và cũng có thể là một hệ thống phần mềm. Thông thường hệ thống nhúng gắn liền với việc tính toán trên thời gian thực.
2.2. Về kỹ năng
	Có kỹ năng tự nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư vấn cho lãnh đạo ứng phó với sự thay đổi, có khả năng làm việc theo nhóm…
2.3. Về thái độ
	Có quan điểm kiên định, tự chủ, sáng tạo trong xử lý công việc, có hành vi và lời nói chuẩn mực, nghiêm túc, biết lắng nghe, khiêm tốn, cầu thị.
3. Mô tả vắn tắt nội dung HP: 
	Mục đích của môn học lập trình nhúng nhằm cung cấp cho sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin có đưựoc cái nhìn tổng quan về hệ thống nhúng cũng như khả năng thiết kế các phần mềm nhúng.
4. Nội dung chi tiết
	

	Hình thức dạy – học 

	
	Tổng
số
	Giảng
lý
thuyết
	Bài
tập
	Thảo
luận
	Thực hành
Thử nghiệm
Thực tập
	Hoạt
động
nhóm
	Tự nghiên
cứu, tự học
(số giờ)

	MỞ ĐẦU
1. Mục đích và nội dung học phần
2. Lịch học
3. Đánh giá kết quả
4. Sách tham khảo và tài liệu tham khảo
	
	
1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN LẬP TRÌNH NHÚNG
1.1. Khái miệm về lập trình nhúng
1.2. Lịch sử phát triển
1.3. Các đặc tính của hệ thống nhúng
Nội dung bài tập:  Trình bày các đặc tính của hệ thống nhúng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	3
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
	- chương 1, Marshall Romney, Paul Steinbart, Accounting Information Systems

	CHƯƠNG 2. KIẾN TRÚC PHẦN MỀM HỆ THỐNG NHÚNG
  2.1. Kiểm soát vòng lặp
  2.2. Xử lý ngắt điều khiển
  2.3. Đa nhiệm và tương tác
  2.4. Đa nhiệm và quyền ưu tiên
  2.5. Micro-kernel
Nội dung bài tập:  Các vấn đề trông kiến trúc phần mềm hệ thống nhúng
	
	3
	3
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
	- chương 2, Marshall Romney, Paul Steinbart, Accounting Information Systems

	CHƯƠNG 3. LẬP TRÌNH C TRÊN HỆ THỐNG NHÚNG
3.1 Tổng quan về lập trình C trên hệ thống nhúng
3.2 Ứng dụng lập trình nhúng đơn giản
3.3 Thiết kế dữ liệu trên hệ thống nhúng
3.4 Quản lý bộ nhớ
3.5 Xử lý ngắt
3.6 Thiết bị ngoại vi
3.7 Xử lý thời gian thực
Nội dung bài tập:  Thực tập lập trình nhúng đơn giản trên C
	
	3
	3
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
	- chương 2, Marshall Romney, Paul Steinbart, Accounting Information Systems

	CHƯƠNG 4. HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC HỆ THỐNG NHÚNG
    4.1. Lập trình nhúng trên Windows
    4.2. Lập trình nhúng trên Linux
Nội dung bài tập:  Tìm hiểu các phần mềm nhúng trên Windows và Linux
	
	3
	3
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
	- chương 3, Marshall Romney, Paul Steinbart, Accounting Information Systems

	CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHÚNG
     5.1. Giới thiệu chung
     5.2. Quy trình vận hành của hệ thống
     5.3. Xây dựng chương trình 
     5.4. Mở rộng và thay đổi hệ thống
	
	3
	3
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
	- chương 5, Marshall Romney, Paul Steinbart, Accounting Information Systems

	Tổng số
	45
	30
	15
	5
	10
	
	90


5. Tài liệu học tập
5.1 Tài liệu bắt buộc
	- Bài giảng học phần của giảng viên
5.2 Tài liệu tham khảo
	- Marshall Romney, Paul Steinbart, Accounting Information Systems, Tenth Edition, Prntice Hall
6. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với học viên
6.1 Giảng viên: Thực hiện giảng dạy theo quy định.
6.2 Học viên: Thực hiện học theo quy định
7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
7.1 Thang điểm đánh giá: 10
7.2 Kiểm tra: 1. Điểm chuyên cần 10%; 2. Điểm thảo luận, semina: 10%; 3. Bài kiểm tra: 20%;
7.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60%; hình thức thi: Đồ án phần mềm.
8. Giảng viên xây dựng đề cương chi tiết học phần: TS. Trần Minh Tân
9. Đề cương chi tiết học phần này được Hội đồng Thẩm định Trường thông qua ngày 08 tháng 05 năm 2019
	CHỦ NHIỆM KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN




TS. HOÀNG XUÂN THẢO
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




GS.TS VŨ VĂN HÓA






XV.  An toàn và bảo mật thông tin
1.	Thông tin chung
1.1. 	Tên học phần: Các hệ phân tán
1.2.	Mã học phần:	361014
1.3. 	Tổng số tín chỉ: 3
1.4.	Chương trình đào tạo: Thạc sỹ
1.5. Loại học phần: Tự chọn
1.6. Điều kiện tiên quyết:
1.7. Phân bổ thời gian cho các hoạt động:
	- Giảng lý thuyết: 15 tiết
	- Bài tập: 15 tiết
	- Thảo luận ( semina ): 5 tiết
	- Thực hành: 10 tiết
- Tự học: 90 giờ
2.  	Mục tiêu đào tạo HP: 
2.1. Về kiến thức
	Học phần trang bị cho học viên các kiến thức về các chủ đề hiện đại trong an toàn – bảo mật, các nguyên lý và ứng dụng trong thiết kế các hệ thống an toàn và trong phát hiện các điểm yếu, lỗ hổng trong các hệ thống hiện hành.
2.2. Về kỹ năng
	Có kỹ năng tự nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư vấn cho lãnh đạo ứng phó với sự thay đổi, có khả năng làm việc theo nhóm…
2.3. Về thái độ
	Có quan điểm kiên định, tự chủ, sáng tạo trong xử lý công việc, có hành vi và lời nói chuẩn mực, nghiêm túc, biết lắng nghe, khiêm tốn, cầu thị.
3. 	Mô tả vắn tắt nội dung HP: 
	Các chủ đề hiện tại trong an toàn bảo mật:  Bảo vệ thông tin, điều khiển truy nhập,an toàn bảo mật hệ điều hành, an ninh mạng, mật mã ứng dụng, giao thức mật mã, kỹ thuật lập trình an toàn, an toàn Web, mailware, về tính riêng tư tính vô danh, thương mại điện tử và các hệ thanh toán điện tử, và một số case study từ các hệ thống thực.
4.	Nội dung chi tiết
	
	Hình thức dạy – học 

	
	Tổng
số
	Giảng
lý
thuyết
	Bài
tập
	Thảo
luận
	Thực hành
Thử nghiệm
Thực tập
	Hoạt
động
nhóm
	Tự nghiên
cứu, tự học
(số giờ)

	MỞ ĐẦU
1. Mục đích và nội dung học phần
2. Lịch học
3. Đánh giá kết quả
4. Sách tham khảo và tài liệu tham khảo
	
	
1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG I:  GIỚI THIỆU
1.1 Các mục đích của ATBM
1.2 Mô hình đe dọa (threats)
1.3 Các nguyên tắc chung ATBM
Nội dung bài tập:  Các vấn đặt ra đối với an toàn bảo mật thông tin
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	2
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
- chương 1, Trần Văn Dũng, Bài giảng “An toàn và bảo mật thông tin”. 

	CHƯƠNG 2:  ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP
2.1. Danh sách quyền truy nhập, quyền năng, sự hạn chế
2.2. Cơ chế dựa trên ma trận
2.3. Cơ chế dựa trên vai trò cơ chế phân cấp
2.4. Case stydy:  UNIX và các hệ điều hành khác
Nội dung bài tập:  Các vấn đề liên quan đến điều khiển truy nhập trên UNIX
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
- chương 3, Trần Văn Dũng, Bài giảng “An toàn và bảo mật thông tin”. 

	CHƯƠNG 3:  CƠ SỞ LÝ THUYẾT MẬT MÃ 
3.1. Nguyên tắc chung và các khái niệm cơ bản; một số hệ mật mã cổ điển
3.2. Mật mã khóa công khai
3.4. Hàm băm
3.5. Chữ ký điện tử
3.6. Trao chuyển khóa và chứng thực
Nội dung bài tập:Triển khai cài đặt một số thuật toán mã khóa
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
- chương 3, Trần Văn Dũng, Bài giảng “An toàn và bảo mật thông tin”. 

	CHƯƠNG 4:  AN TOÀN MẠNG
4.1. Các mối nguy hiểm (vulnerbabilities and threats) trên internet
4.2. Bức tường lửa
4.3. Tìm dò và phát hiện các lỗ hổng trên mạng
	
	2
	3
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
- chương 5, Trần Văn Dũng, Bài giảng “An toàn và bảo mật thông tin”. 

	CHƯƠNG 5:  AN TOÀN PHẦN MỀM 
5.1. Các mối nguy phổ biến đối với phần mềm
5.2. Phân tích tĩnh (static analysis)
5.3. Phát triển mã lập trình an toàn (secure code)
Nội dung bài tập:  Phát triển mã lập trình an toàn
	
	3
	3
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
- chương 5, Trần Văn Dũng, Bài giảng “An toàn và bảo mật thông tin”. 

	CHƯƠNG 6:  MỘT SỐ CHỦ ĐỀ NÂNG CAO 
6.1. An toàn – bảo mật trong cơ sở dữ liệu
6.2. Chứng thực trong xuất bản trực tuyến
6.3. Tính vô danh (anomymity) và cơ chế đảm bảo
6.4. Thương mại điện tử:  ATBM trong thanh toán điện tử
6.5. Bầu cử điện tử (E – voting)
6.6. An toàn mã máy di động (mobile code)
	
	3
	3
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
- chương 6, Trần Văn Dũng, Bài giảng “An toàn và bảo mật thông tin”. 

	Tổng số
	45
	15
	15
	5
	10
	
	90


5. Tài liệu học tập
	- Bài giảng học phần của giảng viên
- Trần Văn Dũng, Bài giảng “An toàn và bảo mật thông tin”. Đại học Giao thông vận tải, 2012.
6. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với học viên
6.1 Giảng viên: Thực hiện giảng dạy theo quy định.
6.2 Học viên: Thực hiện học theo quy định
7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
7.1 Thang điểm đánh giá: 10
7.2 Kiểm tra: 1. Điểm chuyên cần 10%; 2. Điểm thảo luận, semina: 10%; 3. Bài kiểm tra: 20%;
7.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60%; hình thức thi: Đồ án phần mềm.
8. Giảng viên xây dựng đề cương chi tiết học phần : TS. Nguyễn Thanh Hùng 
9. Đề cương chi tiết học phần này được Hội đồng Thẩm định Trường thông qua ngày 08 tháng 05 năm 2019
	CHỦ NHIỆM KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN




TS. HOÀNG XUÂN THẢO
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




GS.TS VŨ VĂN HÓA





XVI. Phân tích và đánh giá thuật toán
1.	Thông tin chung
1.1. 	Tên học phần: Phân tích và đánh giá thuật toán
1.2.	Mã học phần:	361015
1.3. 	Tổng số tín chỉ: 3
1.4.	Chương trình đào tạo: Thạc sỹ
1.5. Loại học phần: Tự chọn
1.6. Điều kiện tiên quyết:
1.7. Phân bổ thời gian cho các hoạt động:
	- Giảng lý thuyết: 15 tiết
	- Bài tập: 15 tiết
	- Thảo luận ( semina ): 5 tiết
	- Thực hành: 10 tiết
- Tự học: 90 giờ
2.  	Mục tiêu đào tạo HP: 
2.1. Về kiến năng
	Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản của thuật toán, có khả năng thiết kế, phân tích và cài đặt các thuật toán cơ bản, làm chủ các kỹ thuật cơ bản về đánh giá độ phức tạp thuật toán.
2.2. Về kỹ năng
	Có kỹ năng tự nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư vấn cho lãnh đạo ứng phó với sự thay đổi, có khả năng làm việc theo nhóm…
2.3. Về thái độ
	Có quan điểm kiên định, tự chủ, sáng tạo trong xử lý công việc, có hành vi và lời nói chuẩn mực, nghiêm túc, biết lắng nghe, khiêm tốn, cầu thị.
3. 	Mô tả vắn tắt nội dung HP: 
	Cung cấp những kiến thức cơ bản về thiết kế và phân tích thuật toán. Trình bày các phương pháp phân tích độ phức tạp tính toán của thuật toán. Các phương pháo thiết kế thuật toán cơ bản: Thuật toán tham lam; Chia để trị; Quy hoạch động; Các thuật toán với số nguyên, ma trận; Các thuật toán hình học. Khái niệm qui dẫn. Lóp bài toán NP, NP - đầy đủ, NP - khó.
4.	Nội dung chi tiết
	

	Hình thức dạy – học 

	
	Tổng
số
	Giảng
lý
thuyết
	Bài
tập
	Thảo
luận
	Thực hành
Thử nghiệm
Thực tập
	Hoạt
động
nhóm
	Tự nghiên
cứu, tự học
(số giờ)

	MỞ ĐẦU
1. Mục đích và nội dung học phần
2. Lịch học
3. Đánh giá kết quả
4. Sách tham khảo và tài liệu tham khảo
	
	
1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG 1. CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ
1.1. Khái niệm thuật toán.
1.2. Phân tích hiệu quả của thuật toán.
1.3. Mức tăng của các hàm số. Ký hiệu tiệm cận.
1.4. Giải công thức đệ qui.
Nội dung bài tập: Cài đặt các thuật toán giải công thức đệ quy 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	2
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
- chương 1, Kimiz Dalkir (2015), Knowledge Management in Theory and Practice

	CHƯƠNG 2. CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN CƠ BẢN
2.1. Phân tích độ phức tạp của các cấu trúc lặp
2.2. Câu lệnh đặc trimg
2.3. Phân tích khấu trừ
2.4. Giới thiệu về phân tích xác xuất
Nội dung bài tập: So ánh các kỹ thuật phân tích thuật toán cơ bản 
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
- chương 3, Kimiz Dalkir (2015), Knowledge Management in Theory and Practice

	CHƯƠNG 3. THUẬT TOÁN THAM LAM
3.1. Sơ đồ chung
3.2. Bài toán về các đoạn thẳng không giao nhau
3.3. Bài toán cái túi
3.4. Bài toán lập lịch
Nội dung bài tập: Cài đặt các thuật toán tham lam 
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
- chương 3, Kimiz Dalkir (2015), Knowledge Management in Theory and Practice

	CHƯƠNG 4. CHIA ĐẺ TRỊ
4.1 Sơ đồ chung
4.2. Nhân số nguyên và Nhân ma trận
4.3 Biến đổi Fourier nhanh
4.4 Các thuật toán hình học
Nội dung bài tập: Cài đặt một số bài toán cụ thể trên nguyên tắc chia để trị 
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
- chương 4, Kimiz Dalkir (2015), Knowledge Management in Theory and Practice

	CHƯƠNG 5. QUI HOẠCH ĐỘNG
5.1. Sơ đồ chung
5.2. Bài toán dây con chung lớn nhất
5.3. Bài toán cây tìm kiếm nhị phân tối ưu
5.4. Bài toán dãy con tăng dài nhất
5.5. Bài toán tính khoảng cách sửa đổi
5.6. Bài toán tìm trình tự tối ưu thực hiện nhân dãy ma trận
5.7. Hạn chế của qui hoạch động
Nội dung bài tập: Cài đặt giải một số bài toán dựa trên thuật toán quy hoạch động

	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
- chương 5, Kimiz Dalkir (2015), Knowledge Management in Theory and Practice

	CHƯƠNG 6. CÁC THUẬT TOÁN ĐÔ THỊ
2.5. Đồ thị và biểu diễn đồ thị trên máy tính
2.6. Các thuật toán duyệt đồ thị và ứng dụng
2.7. Bài toán ghép cặp
2.8. Bài toán luồng với chi phí nhỏ nhất
2.9. Một số bài toán NP-khó trên đồ thị
Nội dung bài tập: Cài đặt một số bài toán trên đồ thị 
	
	2
	2
	1
	2
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
- chương 5, Kimiz Dalkir (2015), Knowledge Management in Theory and Practice

	CHƯƠNG 7. Độ PHỨC TẠP TÍNH TOÁN CỦA BÀI TOÁN
7.1. Các khái niệm cơ bản
7.2. Các phương pháp phân tích độ phức tạp tính toán của bài toán
7.3. Cây quyết định
7.4. Phân tích dựa trên lập luận phản biện
Nội dung bài tập: Đánh giá độ phức tạp của một số bài toán 
	
	2
	3
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên
- chương 6, Kimiz Dalkir (2015), Knowledge Management in Theory and Practice

	Tổng số
	45
	15
	15
	5
	10
	
	90


5. Tài liệu học tập
	- Bài giảng học phần của giảng viên
- Kimiz Dalkir (2015), Knowledge Management in Theory and Practice, Elsevier Butterworth- Heinemann.
6. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với học viên
6.1 Giảng viên: Thực hiện giảng dạy theo quy định.
6.2 Học viên: Thực hiện học theo quy định
7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
7.1 Thang điểm đánh giá: 10
7.2 Kiểm tra: 1. Điểm chuyên cần 10%; 2. Điểm thảo luận, semina: 10%; 3. Bài kiểm tra: 20%;
7.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60%; hình thức thi: Đồ án phần mềm.
8. Giảng viên xây dựng đề cương chi tiết học phần: TS. Chu Thị Hồng Hải 
9. Đề cương chi tiết học phần này được Hội đồng Thẩm định Trường thông qua ngày 08 tháng 05 năm 2019
	CHỦ NHIỆM KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN




TS. HOÀNG XUÂN THẢO
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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XVII. Mạng không dây và di động
1.	Thông tin chung
1.1. 	Tên học phần: Mạng không dây và di động
1.2.	Mã học phần:	  361016
1.3. 	Tổng số tín chỉ: 3
1.4.	Chương trình đào tạo: Thạc sỹ
1.5. Loại học phần: Tự chọn
1.6. Điều kiện tiên quyết:
1.7. Phân bổ thời gian cho các hoạt động:
	- Giảng lý thuyết: 15 tiết
	- Bài tập: 15 tiết
	- Thảo luận ( semina ): 5 tiết
	- Thực hành: 10 tiết
- Tự học: 90 giờ
2.  	Mục tiêu đào tạo HP: 
2.1. Về kiến thức
	Giúp học viên có thể thiết lập được các giao thức ở các tầng khác nhau và nắm vững các biện pháp giảm nhiễu đa đường, cũng như triển khai bảo mật hệ thống không dây.
2.2. Về kỹ năng
	Có kỹ năng tự nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư vấn cho lãnh đạo ứng phó với sự thay đổi, có khả năng làm việc theo nhóm…
2.3. Về thái độ
	Có quan điểm kiên định, tự chủ, sáng tạo trong xử lý công việc, có hành vi và lời nói chuẩn mực, nghiêm túc, biết lắng nghe, khiêm tốn, cầu thị.
3. 	Mô tả vắn tắt nội dung HP: 
	Giới thiệu công nghệ mạng không dây Wimax, các vấn đề kỹ thuật, tiêu chuẩn, bảo mật và ứng dụng Wimax. Trình bày công nghệ OFDM để cài đặt nền tảng và cung cấp một số kiến thức về truyền thông. Đưa ra một số chuẩn Wimax và qui trình bao mật cho mạng không dây.
4. Nội dung học phần
	
	Hình thức dạy – học 

	
	Tổng
số
	Giảng
lý
thuyết
	Bài
tập
	Thảo
luận
	Thực hành
Thử nghiệm
Thực tập
	Hoạt
động
nhóm
	Tự nghiên
cứu, tự học
(số giờ)

	MỞ ĐẦU
1. Mục đích và nội dung học phần
2. Lịch học
3. Đánh giá kết quả
4. Sách tham khảo và tài liệu tham khảo
	
	
1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG KHÔNG DÂY WIMAX
1.1. Giới thiệu chung
1.2. Các ứng dụng của Wimax
1.3. Các ưu và nhược điếm của Wimax
Nội dung bài tập: ứng dụng của Wimax và ưu nhược điểm 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	Bài giảng học phần của giảng viên - chương 1, Trịnh Quốc Tiến. Hướng dẫn sử dụng Wimax 

	CHƯƠNG 2. CÁC CHUẨN THÔNG DỤNG CỦA WIMAX
 2.1. Tiêu chuẩn cố định (802.16d)
2.2. Tiêu chuẩn di động (802.l6e)
Nội dung bài tập: Tập họp các chuẩn 802.16d, 802.16e 
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	Bài giảng học phần của giảng viên - chương 2, Trịnh Quốc Tiến. Hướng dẫn sử dụng Wimax 

	CHƯƠNG 3.CÁC MÔ HÌNH WIMAX
3.1. Mô hình ứng dụng cố định
3.2. Mô hình ứng dụng Wimax di động
Nội dung bài tập: Xây dựng mô hình ứng dụng Wimax di động 
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	Bài giảng học phần của giảng viên - chương 2, Trịnh Quốc Tiến. Hướng dẫn sử dụng Wimax 

	CHƯƠNG 4. GIAO THỨC OFDMA VÀ BIỆN PHÁP GIẢM NHIỄU ĐA ĐƯỜNG
4.1. Giới thiệu chung về OFD.MA
4.2. Công nghệ OFDMA trong truyền dẫn băng thông rộng đa điểm
4.3.  Cơ chế làm việc của OFDMA
4.4. Một sổ ứng dụng khác của OFDMA
4.5.  Điều khiển truy cập và nâng cao chất lượng dịch vụ
 4.6. Băng thông kênh mềm dẻo
Nội dung bàỉ tập: Các bài tập liên quan đến giao thức OFDMA
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	Bài giảng học phần của giảng viên - chương 5, Trịnh Quốc Tiến. Hướng dẫn sử dụng Wimax 

	CHƯƠNG 5. MỘT SỔ THIẾT BỊ MỚI CỦA WIMAX
5.1. Mạng di động Wimax
5.2. Chipset theo công nghệ Mobile Wimax
5.3. Card Wimax
 5.4. Chip hỗ trợ Wimax
Nội dung bài tập: Sử dụng thiết bị mới của Wimax 
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	Bài giảng học phần của giảng viên - chương 5, Trịnh Quốc Tiến. Hướng dẫn sử dụng Wimax 

	CHƯƠNG 6. MỘT SỐ CHUẨN CHÍNH THỨC CỦA WIMAX
6.1 Chuẩn chinh thức cho Wimax di động
6.2 Chuẩn chính thức cho Wimax cố định
Nội dung bài tập: Tập hợp các chuẩn chính thức của wimax 
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	Bài giảng học phần của giảng viên - chương 7, Trịnh Quốc Tiến. Hướng dẫn sử dụng Wimax 

	CHƯƠNG 7.  BẢO MẬT WIMAX
 7.1. Giới thiệu
 7.2. Giao thức bảo mật của Wimax
 7.3. Các vấn để bảo mật
 7.4. Qui trình bảo mật chuẩn IEE 802.16
 7.5. Bảo mật hệ thống BreezeMax
Nội dung bài tập: Bảo mật cho Wimax trên thực tế
	
	2
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	CHƯƠNG 8. GIẢI PHÁP MỚI CHO WIMAX
8.1 Bốn động lực
8.2  Dịch vụ di động Internet
8.3 Sự phát triển của Wimax
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	Bài giảng học phần của giảng viên - chương 7, Trịnh Quốc Tiến. Hướng dẫn sử dụng Wimax 

	Tổng số
	
	15
	15
	5
	10
	
	15


5. Tài liệu học tập
	- Bài giảng học phần của giảng viên
	- Trịnh Quốc Tiến. Hướng dẫn sử dụng Wỉmax - Công nghệ truy cập mạng không dây băng tần rộng đời mới. NXB Hồng Đức 2012.
- Jeffrey Andrews, Arunabha Ghosh, Rias Muhamed. Fundamentals of WiMAX: Understanding Broadband Wireless Networking. Prentice Hall, 2007.
6. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với học viên
6.1 Giảng viên: Thực hiện giảng dạy theo quy định.
6.2 Học viên: Thực hiện học theo quy định
7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần
7.1 Thang điểm đánh giá: 10
7.2 Kiểm tra: 1. Điểm chuyên cần 10%; 2. Điểm thảo luận, semina: 10%; 3. Bài kiểm tra: 20%;
7.3 Điểm thi kết thúc học phần: 60%; hình thức thi: Đồ án phần mềm.
8. Giảng viên xây dựng đề cương chi tiết học phần: TS. Nguyễn Như Sơn
9. Đề cương chi tiết học phần này được Hội đồng Thẩm định Trường thông qua ngày 08 tháng 05 năm 2019
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XVIII. Luận văn tốt nghiệp
1.	Thông tin chung
1.1. 	Tên học phần: Luận văn tốt nghiệp
1.2.	Mã học phần:	  361999
1.3. 	Tổng số tín chỉ: 12
1.4.	Chương trình đào tạo: Thạc sỹ
1.5. Loại học phần: Bắt buộc
1.6. Điều kiện tiên quyết: Tất cả các học phần trước
1.7. Phân bổ thời gian cho các hoạt động:
	- Giảng lý thuyết: 30 tiết
	- Bài tập: 30 tiết
	- Thảo luận ( semina ): 0 tiết
	- Thực hành: 90 tiết
- Tự học: 540 giờ
2.  	Mục tiêu đào tạo HP: 
2.1. Về kiến thức
	Xây dựng một phần mềm có những chi tiết, khía cạnh ứng dụng công nghệ mới. Phần mềm đáp ứng các yêu cầu thực tế trong một lĩnh vực nào đó hoặc chinh sửa mà nguồn của ứng dụng đã có theo những yêu cầu thực tế bổ sung; hoặc xây dựng một thành phần phần mềm với các tính năng mới để tích hợp thèm vào ứng dụng đã có. Cụ thể như: xây dựng một phần mềm có yếu tố thời gian thực, nhúng, song song hoặc phân tán.
2.2. Về kỹ năng
	Có kỹ năng tự nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề, tư vấn cho lãnh đạo ứng phó với sự thay đổi, có khả năng làm việc theo nhóm…
2.3. Về thái độ
	Có quan điểm kiên định, tự chủ, sáng tạo trong xử lý công việc, có hành vi và lời nói chuẩn mực, nghiêm túc, biết lắng nghe, khiêm tốn, cầu thị.
3.  Mô tả vắn tắt nội dung HP: 
[bookmark: _GoBack]	Trên cơ sở phương pháp nghiên cứu và những kiến thức được trang bị trong quá trình học, học viên sẽ nghiên cứu một vấn đề chuyên sâu trong công nghệ thông tin: tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước về vấn đề nghiên cứu, nắm bắt được phương pháp đă có trong việc giải quyết bài toán, nhận biết được hạn chế. trong nghiên cứu hiện tại và đề xuất giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề đặt ra; chứng minh tính khả thi của hướng giải quyết trên cơ sở lý thuyết và thực nghiệm.
Nội dung Chương trình học phần 
Học viên chủ động trong việc thực hiện nội dung: xây dựng đề cương / kế hoạch làm Luận văn Tốt nghiệp, thực hiện theo tiến độ, lập báo cáo tiến độ, lập các báo cáo trình bày theo tiến độ.
 Thực hiện các nội dung của Luận văn Tốt nghiệp đúng hạn, đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc.
  Sản phẩm Luận văn Tốt nghiệp là quyển Luận văn Tốt nghiệp và các sản phẩm kèm theo (tải liệu thiết kế, phần mềm, mô hình, bài báo,...).
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